
UBND TỈNH LONG AN
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG

THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Số:          /BC-PCTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long  An, ngày        tháng  7  năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, rà soát cập nhật phương án ứng phó thiên tai 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013  
ngày 19/6 /2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin và cấp độ rủi ro thiên tai.

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công 
tác phòng, chống thiên tai. 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT  ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng chống thiên tai về ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng 
phương án ứng phó tương ứng với cấp độ rủi ro thiên tai.

Thực hiện Công văn số 313/VPTT ngày 30/6/2021 của Văn phòng Ban Chỉ 
đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc rà soát, cập nhật phương án 
ứng phó với thiên tai.

Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã Kiến tường và thành phố Tân An. Thường 
trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Long An báo cáo số liệu rà soát, cập nhật phương án 
ứng phó thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An cụ thể như sau:

1. Số liệu sơ tán dân theo các cấp bão năm 2021
Chi tiết theo Phụ lục 1.
2. Số liệu sơ tán dân theo các cấp báp động lũ năm 2021
Chi tiết theo Phụ lục 2. 
3. Tổng hợp địa điểm sơ tán dân tập trung
Chi tiết theo Phụ lục 3.
4. Thống kê số liệu khu neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão
Chi tiết theo Phụ lục 5.
5. Số lượng tàu, thuyền đánh bắt thủy sản trên biển
Chi tiết theo Phụ lục 6.
6. Về tổng hợp số liệu sản xuất nông nghiệp
Chi tiết theo Phụ lục 8.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-quyet-76-nq-cp-2018-cong-tac-phong-chong-thien-tai-384695.aspx
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7. Về phương án sơ tán dân vùng nguy cơ cao về sạt lở đất
Chi tiết theo Phụ lục 10.
8. Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó thiên tai
Chi tiết tại Phụ lục 11.
9. Về tổng hợp phương tiện dự kiến huy động bảo vệ công trình trọng 

điểm
Chi tiết theo Phụ lục 12.
10. Về nguồn nhân lực huy động ứng phó thiên tai
Chi tiết theo Phụ lục 13.
11. Thông tin về nhu yếu phẩm
Chi tiết tại Phụ lục 14.
12. Về nguồn nhân lực tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN các cấp (cấp tỉnh, huyện)
Chi tiết theo Phụ lục 15.
13. Về các trận sạt lở lớn xảy ra từ năm 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

 a) Thông tin về các trận sạt lở đất xảy ra từ năm 2016-2020
Chi tiết theo Phụ lục 16.
b) Công tác phòng chống sạt lở đất trên địa bàn tỉnh
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, thiên tai xảy ra th

ường xuyên trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng và 
đe dọa đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Để giảm thiểu những 
tác động do thiên tai sạt lở đất gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh Long An đã thường xuyên triển khai văn bản đến Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra các khu vực đã và 
đang xảy ra sạt lở, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, động thời triển khai 
các giải pháp phòng ngừa tại chỗ, hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định đ
ời sống. Ngoài ra từ năm 2018-2020 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh đã triển khai lắp đặt khoảng 100 biển cảnh báo sạt lở tại 53 
khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn các huyện: Cần Giuộc, Cần Đước, 
Tân Trụ, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Châu Thành, thành phố Tân An nhằm 
tuyên truyền đến người dân hạn chế đi vào khu vực đang xảy ra sạt lở, kịp thời 
thông tin tình hình sạt lở tại địa phương về cấp chính quyền gần nhất để có biện 
pháp xử lý.

c) Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do sạt lở đất
Sau khi nhận được thông tin từ chính quyền địa phương về tình hình sạt lở 

đang xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phối hợp cùng Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN cấp huyện, xã tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình 
trạng sạt lở, đồng thời huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp 
xã đến hỗ trợ nhân dân  di chuyển tài sản, di dời các hộ dân đến nơi an toàn; tổng 
hợp tình hình thiệt hại để có chính sách phù hợp hỗ trợ cho người dân bị ảnh hư
ởng sớm ổn định cuộc sống. Đối với khu vực xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh phối hợp với các ngành chức năng có liên quan đánh giá nguyên nhân 
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xảy ra sạt lở, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương gia cố, xử lý sạt 
lở kịp thời đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng liền kề của nhà nước và 
nhân dân trong khu vực.

d) Các kiến nghị, đề xuất
Về lâu dài, để giảm thiểu những tác động do thiên tai gây ra đặc biệt trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra, trong đó vùng Đồng bằng Sông Cửu 
Long nói chung và  tỉnh Long An nói riêng đang chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt 
lở bờ sông, kênh, rạch gây ra làm mất nhiều diện tích đất và đe dọa đến an toàn 
tính mạng, tài sản của nhân dân. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An đề 
nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai 
tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xem xét 
tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh đầu tư các công trình cấp bách phòng chống sạt lở 
cụ thể như sau:  

- Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ Trung tâm Bảo vệ sức khỏe đến kênh 
Vành Đai), thành phố Tân An.

- Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ cầu mới Tân An đến tiếp giáp kè 
Vịnh Đá Hàn), thành phố Tân An.

- Dự án Kè phòng, chống xâm nhập mặn, triều cường, sạt lở bờ sông Vàm 
Cỏ Tây (đoạn từ cầu Tân An 2 đến cống Rạch Chanh), Phường 6 và xã Lợi Bình 
Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, chiều dài 5.500m. Kinh phí đề xuất 300 
tỷ đồng.

- Kè sông Bảo Định (đoạn từ đường Võ Văn Môn đến ranh Tiền Giang) 
thành phố Tân An. Kinh phí 970 tỷ đồng.

- Kè chống sạt lở bờ kênh Dương Văn Dương, Ấp 1-4, xã Thủy Tây, huyện 
Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Dự án Kè xử lý Sạt lở khu vực Ngã 3 Xóm Câu (Ngã 3 sông Kênh Hàn - 
sông Giồng), ấp Mương Chài, xã Phước Lại tại đoạn cuối đê Bà Kiểu - Mương 
Chài, huyện Cần Giuộc, Chiều dài 480 m, kinh phí đề xuất 50 tỷ đồng.

- Kè Ngã tư Kênh 79 - Kênh Hồng Ngự bảo vệ Khu hành chính huyện tại 
thị trấn Tân Hưng.

Trên đây là tổng hợp báo cáo rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai 
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An kính gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về 
Phòng chống thiên tai tổng hợp./.
Nơi nhận :       
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c); 
- Chi cục PCTT miền Nam (bc);
- Trưởng ban, các PTB (bc);
- GĐ, PGĐ (pt) Sở;
- Phòng KH,XDCT;
- Chi cục PTNT và Thủy lợi;
- Lưu: VT, VPTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

GĐ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
   Nguyễn Thanh Truyền  



Phụ lục 01
SỐ LIỆU PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN THEO CÁC CẤP BÃO NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Kèm theo Báo cáo số           /BC-PCTT ngày      tháng      năm 2021 của  Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Long An

TT Huyện, TP/ vị trí cần
di dời, sơ tán

Bão cấp độ 3 Bão cấp độ 4 Bão cấp độ 5
Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu
I Huyện Tân Hưng
1 Xã Hưng Thạnh 10 50 10 50 10 50
2 Xã Thạnh Hưng 19 75 19 75 19 75
3 Xã Vĩnh Thạnh 19 75 19 75 19 75
4 Xã Vĩnh Đại 25 100 25 100 25 100
5 Xã Vĩnh Lợi 26 105 26 105 26 105
6 Xã Vĩnh Bửu 30 120 30 120 30 120
7 Xã Vĩnh Châu A 15 60 15 60 15 60
8 Xã Vĩnh Châu B 10 40 10 40 10 40
II Huyện Vĩnh Hưng
1 Thị trấn Vĩnh Hưng 10 40 10 40 10 40
2 Xã Thái Trị 225 900 225 900 225 900
3 Xã Thái Bình Trung 0 0 0 0 0 0
4 Xã Tuyên Bình 1309 5236 1309 5236 1309 5236
5 Xã Tuyên Bình Tây 0 0 0 0 0 0
6 Xã Vĩnh Bình 14 55 13,75 55 14 55
7 Xã Vĩnh Trị 21 83 20,75 83 21 83

III Thị xã Kiến Tường 9926 9926 9926
1 Phường 1 20 80 20 80 20 80
2 Phường 2 2165 8661 2165,25 8661 2165 8661
3 Phường 3 58 230 57,5 230 58 230
4 Xã Bình Hiệp 58 230 57,5 230 58 230
5 Xã Bình Tân 0 0 0 0 0 0
6 Xã Thạnh Hưng 88 350 87,5 350 88 350
7 Xã Thạnh Trị 74 295 73,75 295 74 295
8 Xã Tuyên Thạnh 20 80 20 80 20 80

IV Huyện Mộc Hóa 1097 1097 1097
1 Xã Bình Hòa Tây 46 183 45,75 183 46 183
2 Xã Bình Hòa Trung 41 162 40,5 162 41 162
3 Xã Bình Hòa Đông 38 151 37,75 151 38 151
4 Xã Bình Phong Thạnh 38 151 37,75 151 38 151
5 Xã Bình Thạnh 27 109 27,25 109 27 109
6 Xã Tân Lập 51 205 51,25 205 51 205
7 Xã Tân Thành 34 136 34 136 34 136



V Huyện Tân Thạnh
1 Tân Thành 95 380 95 380 95 380
2 Tân Ninh 6 24 6 24 6 24
3 Nhơn Ninh 19 77 19,25 77 19 77
4 Tân Bình 213 850 212,5 850 213 850
5 Tân Hòa 96 385 96,25 385 96 385
6 Kiến Bình 518 2070 517,5 2070 518 2070
7 Bắc Hòa 21 85 21,25 85 21 85
8 Hậu Thạnh Tây 26 105 26,25 105 26 105
9 Hậu Thạnh Đông 128 512 128 512 128 512

10 Nhơn Hòa Lập 68 270 67,5 270 68 270
11 Tân Lập 383 1530 382,5 1530 383 1530
12 Nhơn Hòa 79 315 78,75 315 79 315
13 Thị Trấn Tân Thạnh 176 702 175,5 702 176 702
VI Huyện Thạnh Hóa
1 Thị Trấn Thạnh Hóa 1008 4030 1007,5 4030 1008 4030
2 Xã Tân Đông 1218 4870 1217,5 4870 1218 4870
3 Xã Tân Tây 920 3680 920 3680 920 3680
4 Xã Thủy Đông 1158 4630 1157,5 4630 1158 4630
5 Xã Thủy Tây 940 3760 940 3760 940 3760
6 Xã Thuận Nghĩa Hòa 1293 5170 1292,5 5170 1293 5170
7 Xã Thạnh Phú 985 3940 985 3940 985 3940
8 Xã Thạnh Phước 1443 5770 1442,5 5770 1443 5770
9 Xã Thuận Bình 563 2250 562,5 2250 563 2250

10 Xã Tân Hiệp 860 3440 860 3440 860 3440
11 Xã Thạnh An 655 2620 655 2620 655 2620

VII Huyện Đức Huệ
1 Thị trấn Đông Thành 150 600 150 600 150 600
2 Xã Mỹ Thạnh Đông 150 600 150 600 150 600
3 Xã Bình Hoà Bắc 75 300 75 300 75 300
4 Xã Bình Hoà Nam 75 300 75 300 75 300
5 Xã Bình Hoà Hưng 50 200 50 200 50 200
6 Xã Mỹ Thạnh Bắc 150 600 150 600 150 600
7 Xã Mỹ Quý Đông 100 400 100 400 100 400

VIII Huyện Đức Hòa
VIII Huyện Bến Lức

1 Xã Phước Lợi 38 150 37,5 150 38 150

TT Huyện, TP/ vị trí cần
di dời, sơ tán

Bão cấp độ 3 Bão cấp độ 4 Bão cấp độ 5
Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu



2 Xã Long Hiệp 43 170 42,5 170 43 170
3 Xã Mỹ Yên 30 120 30 120 30 120
4 Thị trấn Bến Lức 28 110 27,5 110 28 110
5 Xã Tân Bửu 25 100 25 100 25 100
6 Xã Thanh Phú 25 101 25,25 101 25 101
7 Xã Nhựt Chánh 50 200 50 200 50 200
8 Xã Thạnh Đức 38 150 37,5 150 38 150
9 Xã Bình Đức 25 100 25 100 25 100

10 Xã Thạnh Hòa 20 80 20 80 20 80
11 Xã Thạnh Lợi 15 60 15 60 15 60
12 Xã Lương Bình 20 80 20 80 20 80
13 Xã Lương Hòa 18 70 17,5 70 18 70
14 Xã Tân Hòa 13 50 12,5 50 13 50
15 Xã An Thạnh 26 103 25,75 103 26 103
IX Huyện Thủ Thừa
1 Thị trấn Thủ Thừa 11 44 11 44 11 44
2 Xã Nhị Thành 10 40 10 40 10 40
3 Xã Bình Thạnh 5 19 4,75 19 5 19
4 Xã Bình An 7 29 7,25 29 7 29
5 Xã Mỹ Phú 6 24 6 24 6 24
6 Xã Mỹ An 11 44 11 44 11 44
7 Xã Mỹ Thạnh 16 65 16,25 65 16 65
8 Xã Mỹ Lạc 8 33 8,25 33 8 33
9 Xã Long Thuận 10 41 10,25 41 10 41

10 Xã Long Thạnh 10 40 10 40 10 40
11 Xã Long Thành 4 15 3,75 15 4 15
12 Xã Tân Lập 4 14 3,5 14 4 14
13 Xã Tân Thành 7 28 7 28 7 28
X Huyện Cần Đước
1 Xã Long Hựu Tây 375 1500 375 1500 375 1500
2 Xã Long Hựu Đông 375 1500 375 1500 375 1500
3 Xã Long Khê 150 600 150 600 150 600
4 Xã Long Cang 150 600 150 600 150 600
5 Xã Tân Chánh 375 1500 375 1500 375 1500
6 Xã Tân Lân 250 1000 250 1000 250 1000
7 Xã Phước Tuy 150 600 150 600 150 600
8 Xã Tân Trạch 250 1000 250 1000 250 1000

TT Huyện, TP/ vị trí cần
di dời, sơ tán

Bão cấp độ 3 Bão cấp độ 4 Bão cấp độ 5
Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu



9 Xã Tân Ân 150 600 150 600 150 600
XI Huyện Cần Giuộc
1 Xã Long Phụng 125 500 125 500 125 500
2 Xã Đông Thạnh 375 1500 375 1500 375 1500
3 Xã Tân Tập 450 1800 450 1800 450 1800
4 Xã Phước Vĩnh Đông 450 1800 450 1800 450 1800
5 Xã Phước Vĩnh Tây 250 1000 250 1000 250 1000
6 Xã Phước Lại 250 1000 250 1000 250 1000
7 Xã Long Hậu 125 500 125 500 125 500

XII Huyện Châu Thành
1 Thanh Vĩnh Đông 300 1200 300 1200 300 1200
2 Thuận Mỹ 215 860 215 860 215 860

XIII Huyện Tân Trụ
1 Xã An Nhựt Tân 375 1.500 688 2.750 688 2.750
2 Xã Tân Phước Tây 563 2.250 563 2.250 563 2.250
3 Xã Bình Tịnh 313 1.250 313 1.250 313 1.250
4 Thị trấn Tân Trụ 188 750 188 750 188 750
5 Xã Nhựt Ninh 650 2.600 650 2.600 650 2.600
6 Xã Đức Tân 188 750 188 750 188 750
7 Xã Bình Trinh Đông 250 1.000 250 1.000 250 1.000
8 Xã Quê Mỹ Thạnh 313 1.250 438 1.750 438 1.750
9 Xã Lạc Tấn 438 1.750 313 1.250 313 1.250
8 Xã Bình Lãng 312 1.250 313 1.250 313 1.250

XIV Thành phố Tân An 1.250
1 Phường 1 230 920 230 920 230 920
2 Phường 2 240 960 240 960 240 960
3 Phường 3 175 700 225 900 225 900
4 Phường 5 280 1.200 625 2500 625 2500
5 Phường 6 210 800 200 800 200 800
6 Xã Bình Tâm 350 1.350 263 1050 263 1050
7 Xã Nhơn Thạnh Trung 375 1.500 770 3080 770 3080
8 Xã Lợi Bình Nhơn 280 1.080 338 1350 338 1350
9 Xã Hướng Thọ Phú 350 1.050 620 2480 620 2480

TOÀN TỈNH 29.469 129.750 30.803 134.230 30.803 134.230

TT Huyện, TP/ vị trí cần
di dời, sơ tán

Bão cấp độ 3 Bão cấp độ 4 Bão cấp độ 5
Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu



Phụ lục 01
SỐ LIỆU PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN THEO CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Kèm theo Báo cáo số           /BC-PCTT ngày      tháng      năm 2021 của  Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Long An

TT Huyện, TP/ vị trí cần
di dời, sơ tán

Trên Báo động 3 Trên Báo động 3 +1 m Trên Lũ Lịch sử
Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu
I Huyện Tân Hưng
1  Thạnh Hưng 85 340 145 590 85 340 50 250 85 340 145 590
2  Vĩnh Thạnh 0 0 20 60 0 0 50 250 0 0 80 400
3 Vĩnh Lợi 125 450 160 530 125 450 160 530 125 450 160 530
4 Vĩnh Đại 60 210 30 120 60 210 30 120 60 210 30 120
5 Vĩnh Bửu 80 240 100 300 180 540 200 550 180 540 200 550
6 Vĩnh Châu A 160 640 40 160 160 640 50 250 160 640 50 250
7 Thị Trấn Tân Hưng 50 200 0 0 50 200 50 200

II Huyện Vĩnh Hưng
1 Xã Khánh Hưng 30 95 50 135 50 135
2 Xã Thái Trị 30 100 200 800 30 100 200 800 30 100 200 800
3 Xã Tuyên Bình 240 1.200 803 4.013 240 1.200 803 4.013 240 1.200 803 4.013
4 Xã Tuyên Bình Tây 600 2.400 70 280 70 280 670 2.680 70 280 670 2.680
5 Xã Vĩnh Bình 55 165 55 165 55 165
6 Xã Vĩnh Trị 94 374 75 294 94 374 75 294 94 374 75 294
7 Xã Vĩnh Thuận 63 250 63 250 63 250

III Thị xã Kiến Tường
1 Xã Bình Hiệp 24 72 45 180 24 72 45 180 24 72 45 180
2 Xã Bình Tân 17 50 275 1.100 17 50 275 1.100 17 50 275 1.100
3 Xã Thạnh Hưng 97 290 50 200 97 290 50 200 97 290 50 200
4 Xã Thạnh Trị 60 180 455 1.820 60 180 455 1.820 60 180 455 1.820
5 Xã Tuyên Thạnh 75 300 38 150 75 300 38 150 75 300 38 150

IV Huyện Mộc Hóa
1 Xã Bình Hòa Tây 50 200 22 66 50 200 22 66 50 200 22 66
2 Xã Bình Hòa Trung 45 180 18 54 45 180 18 54 45 180 18 54
3 Xã Bình Hòa Đông 45 180 11 32 45 180 11 32 45 180 11 32
4 Xã Bình Phong Thạnh 45 180 11 32 45 180 11 32 45 180 11 32
5 Xã Bình Thạnh 30 120 13 38 30 120 13 38 30 120 13 38
6 Xã Tân Lập 55 220 27 80 55 220 27 80 55 220 27 80
7 Xã Tân Thành 35 140 21 62 35 140 21 62 35 140 21 62



V Tân Thạnh 
1 Tân Thành 16 65 81 325 16 65 81 325 16 65 81 325
2 Tân Ninh 7 25 5 18 7 25 5 18 7 25 5 18
3 Nhơn Ninh 19 75 8 32 19 75 8 32 19 75 8 32
4 Tân Bình 164 655 49 195 164 655 49 195 164 655 49 195
5 Tân Hòa 82 325 21 85 82 325 21 85 82 325 21 85
6 Kiến Bình 143 570 375 1.500 143 570 375 1.500 143 570 375 1.500
7 Bắc Hòa 22 86 9 36 22 86 9 36 22 86 9 36
8 Hậu Thạnh Tây 22 86 7 29 22 86 7 29 22 86 7 29
9 Hậu Thạnh Đông 16 65 122 488 16 65 122 488 16 65 122 488
10 Nhơn Hòa Lập 25 98 46 185 25 98 46 185 25 98 46 185
11 Tân Lập 310 1.250 70 280 310 1.250 70 280 310 1.250 70 280
12 Nhơn Hòa 23 90 65 260 23 90 65 260 23 90 65 260
13 Thị Trấn Tân Thạnh 116 465 68 272 116 465 68 272 116 465 68 272
V Huyện Thạnh Hóa
1 Thị Trấn Thạnh Hóa 302 1.209 806 4.030 302 1.209 806 4.030 302 1.209 806 4.030
2 Xã Tân Đông 365 1.461 974 4.870 365 1.461 974 4.870 365 1.461 974 4.870
3 Xã Tân Tây 276 1.104 736 3.680 276 1.104 736 3.680 276 1.104 736 3.680
4 Xã Thủy Đông 347 1.389 926 4.630 347 1.389 926 4.630 347 1.389 926 4.630
5 Xã Thủy Tây 282 1.128 752 3.760 282 1.128 752 3.760 282 1.128 752 3.760
6 Xã Thuận Nghĩa Hòa 388 1.551 1.034 5.170 388 1.551 1.034 5.170 388 1.551 1.034 5.170
7 Xã Thạnh Phú 296 1.182 788 3.940 296 1.182 788 3.940 296 1.182 788 3.940
8 Xã Thạnh Phước 433 1.731 1.154 5.770 433 1.731 1.154 5.770 433 1.731 1.154 5.770
9 Xã Thuận Bình 169 675 450 2.250 169 675 450 2.250 169 675 450 2.250
10 Xã Tân Hiệp 258 1.032 688 3.440 258 1.032 688 3.440 258 1.032 688 3.440
11 Xã Thạnh An 197 786 524 2.620 197 786 524 2.620 197 786 524 2.620
VI Huyện Đức Huệ
1 Mỹ Quý Đông 350 1.000 350 1.000 350 1.000
2 Mỹ Quý Tây 0 0 200 750 0 0 200 750 0 0 200 750
3 Mỹ Thạnh Tây 0 0 55 250 0 0 55 250 0 0 55 250
4 Mỹ Thạnh Bắc 500 1.600 500 1.600 500 1.600
5 Mỹ Thạnh Đông 0 0 100 500 0 0 100 500 0 0 100 500
6 Bình Hòa Bắc 710 3.300 710 3.300 710 3.300

TT Huyện, TP/ vị trí cần
di dời, sơ tán

Trên Báo động 3 Trên Báo động 3 +1 m Trên Lũ Lịch sử
Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu



7 Bình Hòa Nam 0 0 330 1.050 0 0 330 1.050 0 0 330 1.050
8 Bình Thành 0 0 440 1.190 0 0 440 1.190 0 0 440 1.190
9 Mỹ Bình 0 0 46 142 0 0 46 142 0 0 46 142
10 Bình Hòa Hưng 0 0 60 330 0 0 60 330 0 0 60 330

Tổng cộng 8.088 31.779 13.618 63.038 7.678 29.999 14.263 65.628 7.678 29.999 14.388 66.118

TT Huyện, TP/ vị trí cần
di dời, sơ tán

Trên Báo động 3 Trên Báo động 3 +1 m Trên Lũ Lịch sử
Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu



Phụ lục 3: TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM SƠ TÁN DÂN TẬP TRUNG
(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-PCTT ngày      /      /2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An)

Đối với loại hình Bão, Lũ thiên tai cấp 3, cấp 4, cấp 5

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)I Huyện Tân Hưng 1.600

1 Xã Hưng Thạnh
Nhà văn hóa xã,  trường tiểu học, các trụ
sở ấp, CDC xã, đường kênh T35, đường
kênh Đìa Việt, đường TH-HT.

Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Thạnh Hưng
Nhà văn hóa xã,  trường tiểu học, các trụ
sở ấp, CDC xã, TDC Gò Bún, TDC Cả
Bát củ.

Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Xã Vĩnh Thạnh
Nhà văn hóa xã,  trường tiểu học, các trụ
sở ấp, CDC xã, TDC Đường Xe, TDC
Cả Môn.

Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Xã Vĩnh Đại Nhà văn hóa xã,  trường tiểu học, các trụ
sở ấp, CDC xã, TDC Cà Dăm, TDC 79. Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh



5 Xã Vĩnh Lợi Nhà văn hóa xã,  trường tiểu học, các trụ
sở ấp, CDC xã, TDC Cả Nổ, TDC 1/5. Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Xã Vĩnh Bửu
Nhà văn hóa xã,  trường tiểu học, các trụ
sở ấp, CDC xã, TDC 819, TDC Kênh
Ngan.

Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Vĩnh Châu A Nhà văn hóa xã,  trường tiểu học, các trụ
sở ấp, CDC xã, TDC 819, TDC 1/5. Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

8 Xã Vĩnh Châu B
Nhà văn hóa xã,  trường tiểu học, các trụ
sở ấp, CDC xã, TDC 819, tuyến đường
tỉnh 831.

Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

II Huyện Vĩnh Hưng 6.314

1 Thị trấn Vĩnh Hưng
Trụ sở Trung tâm Văn hóa xã, Nhà
văn hóa các ấp, các điểm trường,
Trạm y tế, và UBND xã

Bán kính 5-10 km 40

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



2 Xã Thái Trị
Trụ sở Trung tâm Văn hóa xã, Nhà
văn hóa các ấp, các điểm trường,
Trạm y tế, và UBND xã

Bán kính 5-10 km 900

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Xã Thái Bình Trung
Trụ sở Trung tâm Văn hóa xã, Nhà
văn hóa các ấp, các điểm trường,
Trạm y tế, và UBND xã

Bán kính 5-10 km 0

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Xã Tuyên Bình
Trụ sở Trung tâm Văn hóa xã, Nhà
văn hóa các ấp, các điểm trường,
Trạm y tế, và UBND xã

Bán kính 5-10 km 5236

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Xã Vĩnh Bình
Trụ sở Trung tâm Văn hóa xã, Nhà
văn hóa các ấp, các điểm trường,
Trạm y tế, và UBND xã

Bán kính 5-10 km 55

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Xã Vĩnh Trị
Trụ sở Trung tâm Văn hóa xã, Nhà
văn hóa các ấp, các điểm trường,
Trạm y tế, và UBND xã

Bán kính 5-10 km 83

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

III Thị xã Kiến Tường 11.135

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



1 Xã Bình Hiệp

Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã
Bình Hiệp, Trường Tiểu học Đặng
Thị Mành, Trường THCS Lê Quý
Đôn

Bán kính 5-10 km 1.935

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Thạnh Hưng
Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xã,
Trường cấp 1, Trường cấp 2, Trạm y
tế xã, trụ sở ấp.

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Xã Bình Tân
2 cụm dân cư của UBND xã, Trường
học cấp 1,2, tuyến đường tỉnh 819.
đường Tuyên Thạnh- Thạnh Hưng

Bán kính 5-10 km 4.900

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Xã Thạnh Trị UBND xã, Trường học cấp 1,2 Bán kính 5-10 km 2.300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Xã Tuyên Thạnh
Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xã,
Trường cấp 1, Trường cấp 2, Trạm y
tế xã, trụ sở ấp.

Bán kính 5-10 km 1.200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

IV Huyện Mộc Hóa 1.750

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



1 Xã Bình Hòa Tây UBND xã Bình Hòa Tây,
Trường THCS Bình Hòa Tây Bán kính 5-10 km 250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Bình Hòa Trung UBND xã Bình Hòa Trung,
Trường THCS Bình Hòa Trung Bán kính 5-10 km 250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Xã Bình Hòa Đông UBND xã Bình Hòa Đông,
Trường THCS Bình Hòa Đông Bán kính 5-10 km 250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Xã Bình Phong Thạnh
UBND xã Bình Phong
Thạnh, Trường THCS và
THPT Bình Phong Thạnh

Bán kính 5-10 km 250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Xã Bình Thạnh UBND xã Bình Thạnh,
Trường mẫu giáo xã Bình Thạnh Bán kính 5-10 km 250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



6 Xã Tân Lập UBND xã Tân Lập,
Trường THCS Tân Lập Bán kính 5-10 km 250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Tân Thành UBND xã Tân Thành,
Trường mẫu giáo xã Tân Thành Bán kính 5-10 km 250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

V Huyện Tân Thạnh 10.700

1 Tân Thành
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Tân Ninh
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Nhơn Ninh Trung tâm VH-học tập cộng đồng;
Nhà tránh trú bão Bán kính 5-10 km 300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



4 Tân Bình
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Tân Hòa

UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng; Nhà
tránh trú bão

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Kiến Bình

UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng; Nhà
tránh trú bão

Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Bắc Hòa

UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng; Nhà
tránh trú bão

Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

8 Hậu Thạnh Tây

UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng; Nhà
tránh trú bão

Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



9 Hậu Thạnh Đông
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

10 Nhơn Hòa Lập
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

11 Tân Lập
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

12 Nhơn Hòa
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

13 Thị Trấn Tân Thạnh

UBND Thị trấn, Trường THPT;
Trường học cấp 1; Trường học cấp 2;
Trường MN Hương Sen; Trung tâm
bồi dưỡng chính trị

Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

VI Huyện Thạnh Hóa 44.160

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



1 Thị Trấn Thạnh Hóa

Trụ sở UBND thị trấn, chùa Phổ
Hương, chùa Phước Hội An, chùa
Phước An Tự, trường Mầm Non,
trườngTH, trường THCS, trường

THPT Thạnh Hóa, Thánh Thất Cao
đài

Bán kính 5-10 km 4.030

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Tân Đông 

Trụ sở UBND xã, Lâm viên Thanh
Niên, Cty Giavico, trường tiểu học
ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4; trường mẫu

giáo ấp 2, trường THCS ấp 3

Bán kính 5-10 km 4.870

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Xã Tân Tây
Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa ấp 2,
trường học cấp 1-2, trường học điểm

ấp 3, ấp 4, ấp 5
Bán kính 5-10 km 3.680

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Xã Thủy Đông

Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa,
trường tiểu học - mẫu giáo ấp Đông
Hòa, trường tiểu học - mẫu giáo ấp
Nước Trong, trường tiểu học ấp Voi
Đình, trường tiểu học Thủy Đông A

Bán kính 5-10 km 4.630

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Xã Thủy Tây

Trụ sở UBND xã, trụ sở ấp 1 - 2 - 3 -
4, Trường mẫu giáo, trường tiểu học,

trường THCS, Thánh tịnh Võ Ca
Tràng

Bán kính 5-10 km 3.760

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



6 Xã Thuận Nghĩa Hòa

Trụ sở UBND xã, Trường THCS
TNH, Trường TH TNH B, trường
tiểu học TNH A, Trường mầm non
Vàm Lớn - Vườn xoài

Bán kính 5-10 km 5.170

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Thạnh Phú 

Trụ sở UBND xã, trường THCS
Thạnh Phú, trường tiểu học ấp Cả Cỏ
- Ông Hiếu, trường mẫu giáo ấp
Thạnh Lập - Ông Quới, Thánh Thất
Tây Ninh, Thánh Thất Bến Tre

Bán kính 5-10 km 3.940

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

8 Xã Thạnh Phước 

Trụ sở UBND xã, Trường tiểu học
Thạnh Phước B, Trường tiểu học
Thạnh Phước A điểm Thạnh Trung,
Trường tiểu học Thạnh Phước A
điểm Đồng khởi, Nhà ông Nguyễn
Văn Be ấp Đá biên, nhà bà Nguyễn
Thị Bạc ấp ông Quới, nhà ông Ngô
Duy Hoành ấp ông Quới, …. Trung
đoàn 207, nhà văn hóa Ấp.

Bán kính 5-10 km 5.770

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

9 Xã Thuận Bình 
Trụ sở UBND xã, Trường cấp 2;
trường tiểu học, trường mẫu giáo ấp
T3, ấp Gãy, ấp 61

Bán kính 5-10 km 2.250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

10 Xã Tân Hiệp 

 Trụ sở UBND xã, nhà Văn Hóa,
trường THCS Tân Hiệp, Trường
mầm non Tân Hiệp, Điểm trường N5
ấp 1, điểm trường Đồng khởi

Bán kính 5-10 km 3.440

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



11 Xã Thạnh An

Trụ sở UBND xã, hội trường TT.VH,
Trường THCS, trường tiểu học ấp 1,
trường tiểu học ấp 2, trường tiểu học
ấp 4, nhà văn hóa ấp 2, Trường mầm
non

Bán kính 5-10 km 2.620

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

VII Huyện Đức Huệ 3.000

1 Thị trấn Đông Thành Trường PTHH Đức Huệ, UBND Thị
trấn, Trụ sở các ban, ngành huyện Bán kính 5-10 km 600

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Mỹ Thạnh Đông Trạm Y tế, Trường Tiểu học, UBND
xã Bán kính 5-10 km 600

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Xã Bình Hoà Bắc Trạm Y tế, Trường Tiểu học, UBND
xã Bán kính 5-10 km 300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Xã Bình Hoà Nam Trạm Y tế, Trường Tiểu học, UBND
xã Bán kính 5-10 km 300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



5 Xã Bình Hoà Hưng Trạm Y tế, Trường Tiểu học, UBND
xã Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Xã Mỹ Thạnh Bắc Trạm Y tế, Trường Tiểu học, UBND
xã Bán kính 5-10 km 600

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Mỹ Quý Đông Trạm Y tế, Trường Tiểu học, UBND
xã Bán kính 5-10 km 400

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

VIII Huyện Bến Lức 25.400

1 Thị trấn Bến Lức Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ và
Trung Tâm Văn Hóa huyện Bán kính 5-10 km 300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Phước Lợi UBND xã Phước Lợi, Trạm Y tế,
Trung tâm VHTT, Trường THPT Bán kính 5-10 km 2000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



3 Xã Long Hiệp
UBND xã Long Hiệp, Trạm Y tế,
Hội trường UB xã, Trường THPT,
Công ty Đồng Tâm

Bán kính 5-10 km 3000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Xã Mỹ Yên
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã
Mỹ Yên, các công ty đóng trên địa
bàn xã

Bán kính 5-10 km 1500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Xã Tân Bửu UBND xã Tân Bửu, Công tyt Đạt
Quang Minh, công ty ô tô Quyen. Bán kính 5-10 km 1500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Xã Thanh phú
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã ,
Trường PTCS và các công ty đóng
trên địa bàn xã.

Bán kính 5-10 km 2000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Nhựt Chánh
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã,
Trường PTCS và các công ty đóng
trên địa bàn xã.

Bán kính 5-10 km 2300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



8 Xã Thạnh Đức
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã,
UBND xã, Trường PTCS và các
công ty đóng trên địa bàn xã.

Bán kính 5-10 km 1.200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

9 Xã Bình Đức UBND xã, Trường THCS Bán kính 5-10 km 1200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

10 Xã Thạnh Hòa UBND xã, Trường THCS Bán kính 5-10 km 1100

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

11 Xã Thạnh Lợi UBND xã, Trường THCS Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

12 Xã Lương Bình UBND xã, Trường THCS, KCN
Thịnh Phát Bán kính 5-10 km 2000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



13 Xã Lương Hòa UBND xã, Trường THCS, Công ty
Hù Kiệt, công ty Phan Minh Bán kính 5-10 km 2500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

14 Xã Tân Hòa UBND xã, Trường THCS. Bán kính 5-10 km 800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

15 Xã An Thạnh UBND xã, Trường THCS. Công ty
Hoàn Thành, công ty Quang Thịnh Bán kính 5-10 km 3.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

IX Huyện Thủ Thừa 3.300

1 Thị trấn Thủ Thừa
Trung tâm bồi dưỡng chính trị
huyện; Trung tâm văn háa thể dục,
thể thao huyện

Bán kính 5-10 km 500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Bình An Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã Bán kính 5-10 km 200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



3 Xã Mỹ Phú
Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; Trung tân hỗ
trợ nông dân tỉnh

Bán kính 5-10 km 400

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Xã Mỹ An
Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; trường trung
học cơ sờ

Bán kính 5-10 km 300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Xã Mỹ Thạnh
Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; trường trung
học cơ sờ

Bán kính 5-10 km 300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Xã Mỹ Lạc
Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; trường  tiêu
học; trường trung học phổ thông

Bán kính 5-10 km 500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Long Thuận
Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; trường  tiêu
học;

Bán kính 5-10 km 300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



8 Xã Long Thạnh
Trụ sở UBND xã; trường tiêu học;
trương trung học cơ sở

Bán kính 5-10 km 400

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

9 Xã Long Thành Trụ sở UBND xã; nhà dân kiến cố
trên tuyến quốc lộ N2 Bán kính 5-10 km 100

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

10 Xã Tân Thành Trụ sở UBND xã, Trưởng mẩu giáo
ấp 4, trường trung học cơ sở Bán kính 5-10 km 300

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

X Huyện Cần Đước 15.000

1 Long Hựu Tây

Trường THCS&THPT . Trường Tiểu
học . Trường THCS. Chùa Phước
Long, Nhà thờ Mỹ Điền Bán kính 5-10 km 2.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Long Hựu Đông

Trường Tiểu học Long Hựu Đông 1.
Mẫu giáo. Trường Mẫu giáo Rạch
Đào . Đàn Chiếu Minh. Nhà kho út
Tuấn (ấp Long Ninh). Trụ sở UBND
xã

Bán kính 5-10 km 2.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



3 Long Khê

Thánh thất Cao Đài, ấp 2 . Trụ sở
UBND xã và Nhà văn hóa xã

Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Long Cang

Trường Tiểu học Long Cang,
Trường THCS-THPT Long Cang.
Thánh Thất Long Cang. Trụ sở
UBND xã

Bán kính 5-10 km 1.500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Tân Chánh

Trường Mẫu giáo ấp Đông Nhứt.
Trường Mẫu giáo ấp Đông Trung.
Trường Tiểu học Tân Chánh 1.
Trường Tiểu học Tân Chánh 2.
Trường THCS.Trụ sở UBND xã

Bán kính 5-10 km 2.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Tân Lân

Trường THCS. Trường TH Tân Lân
I ; Trường TH Tân Lân II . Trường
Mẫu giáo , UBND xã Bán kính 5-10 km 2.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Phước Tuy

Thánh Thất Phước Tuy. Trường học
(2 trường). UBND xã

Bán kính 5-10 km 1.500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



8 Tân Trạch

Trường học (4 trường). Các Chùa (3
chùa); và Nhà văn hóa. Trụ sở
UBND xã Bán kính 5-10 km 1.500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

9 Tân Ân

Trường học (3 trường). Thánh thất
Tân Ân. UBND xã

Bán kính 5-10 km 1.500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

XI Huyện Cần Giuộc 8.100

1 Xã Long Phụng

Trường Tiểu học Long Phụng,
UBND xã, Nhà văn hóa xã

Bán kính 5-10 km 500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Đông Thạnh

Trường PTTH Đông Thạnh, UBND
xã, Nhà văn hóa xã

Bán kính 5-10 km 1.500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Xã Tân Tập

Trường PTTH Tân Tập, UBND xã,
Nhà văn hóa, Trung tâm giáo dục
Thường xuyên huyện Bán kính 5-10 km 1.800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



4 Xã Phước Vĩnh
Đông

Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông,
UBND xã, Nhà văn hóa xã, Tòa án
nhân dân huyện Bán kính 5-10 km 1.800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

5 Xã Phước Vĩnh Tây

Trường Tiểu học Phước Vĩnh Tây,
UBND xã, Nhà văn hóa xã, Tòa án
nhân dân huyện Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Xã Phước Lại

Trường Tiểu học Phước Lại, UBND
xã, Nhà văn hóa xã

Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Long Hậu

Trường Tiểu học Long Hậu, UBND
xã, Nhà Văn hóa xã

Bán kính 5-10 km 500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

XII Huyện Châu Thành 2.000

1 Thanh Vĩnh Đông

Trường THCS Việt Lâm, Trạm Y tế
xã, trụ sở UBND xã, Trung tâm văn
hóa học tập cộng đồng xã, Nhà văn
hóa xã

Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



2 Thuận Mỹ

Trường THCS Việt Lâm, Trạm Y tế
xã, trụ sở UBND xã, Trung tâm văn
hóa học tập cộng đồng xã, Nhà văn
hóa xã

Bán kính 5-10 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

XIII Huyện Tân Trụ 15.600

1 Xã Tân Bình  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 2.750

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Xã Tân Phước Tây  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 2.250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Xã Bình Tịnh  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 1.250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Thị trấn Tân Trụ  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 750

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



5 Xã Nhựt Ninh  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 2.600

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Xã Đức Tân  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 750

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Bình Trinh Đông  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 1.000

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

8 Xã Quê Mỹ Thạnh  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 1.750

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

9 Xã Lạc Tấn  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 1.250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



10 Xã Bình Lãng  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu Bán kính 2-5 km 1.250

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

XIV Thành phố Tân An 24.700

1 Phường 1
Trường mẫu giáo Bình Minh,
Trường THCS Nhựt Tảo, Trạm y tế,
Trụ sở UBND phường, Nhà lồng chợ

Bán kính 2-3 km 3.150

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

2 Phường 2
Trường Tiểu học Tân An, Trường
THCS Thống Nhất, UBND Phường,
Sân vận động Long An

Bán kính 2-3 km 3.800

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

3 Phường 3

Trường THPT Tân An, Trường
THPT Huỳnh Ngọc, Trường Tiểu
học Nguyễn Trung Trực,  Trụ sở
UBND Phường, Nhà hàng khách sạn
Du lịch Công Đoàn Long An

Bán kính 2-3 km 3.200

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

4 Phường 5

Trường TH Phú Nhơn, Trụ sở
UBND Phường, Công ty Lương thực
Long An, Chi cục Bảo vệ thực vật
Long An, Trung tâm Khuyến nông
Long An

Bán kính 2-3 km 2.400

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



5 Phường 6
Trường dạy nghề, Trường Tiểu học
Cần Đốt, Trụ sở UBND Phường,
Nhà văn hóa

Bán kính 2-3 km 2.500

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

6 Xã Bình Tâm Trường Tiểu học Bình Tâm, Trụ sở
UBND xã Bán kính 2-3 km 1.100

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

7 Xã Nhơn Thạnh Trung

Trường THCS Nhơn Thạnh Trung,
Đình Nhơn Thạnh, Trụ sở ấp Bình
Trung 1, Trụ Sở ấp Nhơn Trị 1-2,
Trụ sở UBND xã

Bán kính 2-3 km 2.050

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

8 Xã Lợi Bình Nhơn

Trường Tiểu học Rạch Chanh,
Trường tiểu học Ngãi Lợi, Trụ sở
UBND xã, Trường THCS Lợi Bình
Nhơn, Thánh thất Cao đài Rạch
Chanh, Chùa Vĩnh Phú

Bán kính 2-3 km 3.850

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

9 Xã Hướng Thọ Phú

Trường mẫu giáo Hướng Bình,
Trường Tiểu học Hướng Bình,
Trường tiểu học Hướng Thọ Phú,
Trụ sở UBND xã, Đình Hướng Bình,
Đình Đạo Thạnh

Bán kính 2-3 km 2.650

Đã trang bị đầy đủ tại UBND các
cấp, trạm y tế cấp xã và các cơ
quan đơn vị tại địa phương đảm
bảo công tác phòng chống dịch
bệnh

Tổng cộng 172.759

Bảng 2.2: Độ sâu ngập 1-2m (Cấp 10 trở lên)

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



STT Xã, phường Tên địa điểm Mô tả quy mô, kết
cấu

Số lượng người
có thể sơ tán đến

I Huyện Tân Hưng 0
II Huyện Vĩnh Hưng 7.084

1 Thị trấn Vĩnh Hưng Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 0

2 Xã Hưng Điền A Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 0

3 Xã Khánh Hưng Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 30

4 Xã Thái Trị Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 900

5 Xã Thái Bình Trung Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 0

6 Xã Tuyên Bình Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 5.236

7 Xã Tuyên Bình Tây Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 0

8 Xã Vĩnh Bình Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 0

9 Xã Vĩnh Trị Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 668

10 Xã Vĩnh Thuận Trụ sở Văn hóa các ấp, các điểm
trường và UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 250

III Thị xã Kiến Tường 13.054

1 Phường 1 Trường THPT Kiến Tường Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 100

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



2 Phường 2

UBND Phường 2, Trạm Y tế, Trung
tâm VHTT, Trường TH Ngô Quyền,
Võ Duy Dương, Chùa Tường Vân,
Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô
thị, Công ty TNHH Cấp thoát nước
Kiến Tường

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.000

3 Phường 3
 Trường trung cấp nghề ĐTM;
Trường tiểu học NTB; nhà văn hóa
phường 3

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.219

4 Xã Bình Hiệp

Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã
Bình Hiệp, Trường Tiểu học Đặng
Thị Mành, Trường THCS Lê Quý
Đôn

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.935

5 Xã Thạnh Hưng
Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xã,
Trường cấp 1, Trường cấp 2, Trạm y
tế xã, trụ sở ấp.

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

6 Xã Bình Tân
2 cụm dân cư của UBND xã, Trường
học cấp 1,2, tuyến đường tỉnh 819.
đường Tuyên Thạnh- Thạnh Hưng

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 4.900

7 Xã Thạnh Trị UBND xã, Trường học cấp 1,2 Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 2.300

8 Xã Tuyên Thạnh Trụ sở UBND xã, Trường cấp 1,
Trường cấp 2, Trạm y tế xã.

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

IV Huyện Mộc Hóa 0
V Huyện Tân Thạnh 12.650

1 Tân Thành
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



2 Tân Ninh
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

3 Nhơn Ninh Trung tâm VH-học tập cộng đồng;
Nhà tránh trú bão

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 300

4 Tân Bình
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 850

5 Tân Hòa

UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng; Nhà
tránh trú bão

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

6 Kiến Bình

UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng; Nhà
tránh trú bão

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 2.100

7 Bắc Hòa

UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng; Nhà
tránh trú bão

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.000

8 Hậu Thạnh Tây

UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng; Nhà
tránh trú bão

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.000

9 Hậu Thạnh Đông
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



10 Nhơn Hòa Lập
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

11 Tân Lập
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.600

12 Nhơn Hòa
UBND xã, Trường học cấp 1,2;
Trường Mẫu giáo, Trạm Y Tế; Trung
tâm VH-học tập cộng đồng

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

13 Thị Trấn Tân Thạnh

UBND Thị trấn, Trường THPT;
Trường học cấp 1; Trường học cấp 2;
Trường MN Hương Sen; Trung tâm
bồi dưỡng chính trị

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.000

VI Huyện Thạnh Hóa 44.160

1 Thị Trấn Thạnh Hóa

Trụ sở UBND thị trấn, chùa Phổ
Hương, chùa Phước Hội An, chùa
Phước An Tự, trường Mầm Non,
trườngTH, trường THCS, trường
THPT Thạnh Hóa, Thánh Thất Cao
đài

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

4.030

2 Xã Tân Đông 

Trụ sở UBND xã, Lâm viên Thanh
Niên, Cty Giavico, trường tiểu học
ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4; trường mẫu
giáo ấp 2, trường THCS ấp 3

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

4.870

3 Xã Tân Tây
Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa ấp 2,
trường học cấp 1-2, trường học điểm
ấp 3, ấp 4, ấp 5

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

3.680

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



4 Xã Thủy Đông

Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa,
trường tiểu học - mẫu giáo ấp Đông
Hòa, trường tiểu học - mẫu giáo ấp
Nước Trong, trường tiểu học ấp Voi
Đình, trường tiểu học Thủy Đông A

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

4.630

5 Xã Thủy Tây

Trụ sở UBND xã, trụ sở ấp 1 - 2 - 3 -
4, Trường mẫu giáo, trường tiểu học,
trường THCS, Thánh tịnh Võ Ca
Tràng

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

3.760

6 Xã Thuận Nghĩa Hòa

Trụ sở UBND xã, Trường THCS
TNH, Trường TH TNH B, trường
tiểu học TNH A, Trường mầm non
Vàm Lớn - Vườn xoài

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

5.170

7 Xã Thạnh Phú 

Trụ sở UBND xã, trường THCS
Thạnh Phú, trường tiểu học ấp Cả Cỏ
- Ông Hiếu, trường mẫu giáo ấp
Thạnh Lập - Ông Quới, Thánh Thất
Tây Ninh, Thánh Thất Bến Tre

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

3.940

8 Xã Thạnh Phước 

Trụ sở UBND xã, Trường tiểu học
Thạnh Phước B, Trường tiểu học
Thạnh Phước A điểm Thạnh Trung,
Trường tiểu học Thạnh Phước A
điểm Đồng khởi, Nhà ông Nguyễn
Văn Be ấp Đá biên, nhà bà Nguyễn
Thị Bạc ấp ông Quới, nhà ông Ngô
Duy Hoành ấp ông Quới, …. Trung
đoàn 207, nhà văn hóa Ấp.

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

5.770

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



9 Xã Thuận Bình 
Trụ sở UBND xã, Trường cấp 2;
trường tiểu học, trường mẫu giáo ấp
T3, ấp Gãy, ấp 61

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

2.250

10 Xã Tân Hiệp 

 Trụ sở UBND xã, nhà Văn Hóa,
trường THCS Tân Hiệp, Trường
mầm non Tân Hiệp, Điểm trường N5
ấp 1, điểm trường Đồng khởi

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

3.440

11 Xã Thạnh An

Trụ sở UBND xã, hội trường TT.VH,
Trường THCS, trường tiểu học ấp 1,
trường tiểu học ấp 2, trường tiểu học
ấp 4, nhà văn hóa ấp 2, Trường mầm
non

Công trình
bê tông cốt thép
kiên cố

2.620

VII Huyện Đức Huệ 0
VIII Huyện Đức Hòa 0
VIII Huyện Bến Lức 25.400

1 Thị trấn Bến Lức Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ và
Trung Tâm Văn Hóa huyện

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 300

2 Xã Phước Lợi UBND xã Phước Lợi, Trạm Y tế,
Trung tâm VHTT, Trường THPT

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 2000

3 Xã Long Hiệp
UBND xã Long Hiệp, Trạm Y tế,
Hội trường UB xã, Trường THPT,
Công ty Đồng Tâm

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 3000

4 Xã Mỹ Yên
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã
Mỹ Yên, các công ty đóng trên địa
bàn xã

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1500

5 Xã Tân Bửu UBND xã Tân Bửu, Công tyt Đạt
Quang Minh, công ty ô tô Quyen.

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1500

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



6 Xã Thanh phú
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã ,
Trường PTCS và các công ty đóng
trên địa bàn xã.

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 2000

7 Xã Nhựt Chánh
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã,
Trường PTCS và các công ty đóng
trên địa bàn xã.

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 2300

8 Xã Thạnh Đức
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng xã,
UBND xã, Trường PTCS và các
công ty đóng trên địa bàn xã.

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.200

9 Xã Bình Đức UBND xã, Trường THCS Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1200

10 Xã Thạnh Hòa UBND xã, Trường THCS Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1100

11 Xã Thạnh Lợi UBND xã, Trường THCS Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 1.000

12 Xã Lương Bình UBND xã, Trường THCS, KCN
Thịnh Phát

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 2000

13 Xã Lương Hòa UBND xã, Trường THCS, Công ty
Hù Kiệt, công ty Phan Minh

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 2500

14 Xã Tân Hòa UBND xã, Trường THCS. Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 800

15 Xã An Thạnh UBND xã, Trường THCS. Công ty
Hoàn Thành, công ty Quang Thịnh

Công trình bê tông
cốt thép kiên cố 3.000

IX Huyện Thủ Thừa 4.200

1 Thị trấn Thủ Thừa
Trung tâm bồi dưỡng chính trị
huyện; Trung tâm văn hóa thể dục,
thể thao huyện

Bê tông, cốt thép
kiên cố 500

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



2 Xã Nhị Thành Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trường tiểu học Bình Bát

Bê tông, cốt thép
kiên cố 400

3 Xã Bình Thạnh
Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trường trung học cơ sở Bình
Cang

Bê tông, cốt thép
kiên cố 300

4 Xã Bình An Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã

Bê tông, cốt thép
kiên cố 200

5 Xã Mỹ Phú
Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; Trung tâm hỗ
trợ nông dân tỉnh

Bê tông, cốt thép
kiên cố 400

6 Xã Mỹ An
Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; trường trung
học cơ sở

Bê tông, cốt thép
kiên cố 300

7 Xã Mỹ Thạnh
Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; trường trung
học cơ sờ

Bê tông, cốt thép
kiên cố 300

8 Xã Mỹ Lạc
Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; trường tiểu
học; trường trung học phổ thông

Bê tông, cốt thép
kiên cố 500

9 Xã Long Thuận
Trung tân văn hóa thể dục, thể thao
xã; Trụ sở UBND xã; trường tiêu
học;

Bê tông, cốt thép
kiên cố 300

10 Xã Long Thạnh Trụ sở UBND xã; trường tiêu học;
trương trung học cơ sở

Bê tông, cốt thép
kiên cố 400

11 Xã Long Thành Trụ sở UBND xã; nhà dân kiến cố
trên tuyến quốc lộ N2

Bê tông, cốt thép
kiên cố 100

12 Xã Tân Lập Trụ sở UBND xã, Trường mẫu giáo Bê tông, cốt thép
kiên cố 200

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



13 Xã Tân Thành Trụ sở UBND xã, Trường mẩu giáo
ấp 4, trường Trung học cơ sở

Bê tông, cốt thép
kiên cố 300

X Huyện Cần Đước 15.000

1 Long Hựu Tây
Trường THCS&THPT . Trường Tiểu
học . Trường THCS. Chùa Phước
Long, Nhà thờ Mỹ Điền

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố 2.000

2 Long Hựu Đông

Trường Tiểu học Long Hựu Đông 1.
Mẫu giáo. Trường Mẫu giáo Rạch
Đào . Đàn Chiếu Minh. Nhà kho út
Tuấn (ấp Long Ninh). Trụ sở UBND
xã

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố

2.000

3 Long Khê Thánh thất Cao Đài, ấp 2 . Trụ sở
UBND xã và Nhà văn hóa xã

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố

1.000

4 Long Cang
Trường Tiểu học Long Cang,
Trường THCS-THPT Long Cang.
Thánh Thất Long Cang. Trụ sở
UBND xã

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố 1.500

5 Tân Chánh

Trường Mẫu giáo ấp Đông Nhứt.
Trường Mẫu giáo ấp Đông Trung.
Trường Tiểu học Tân Chánh 1.
Trường Tiểu học Tân Chánh 2.
Trường THCS.Trụ sở UBND xã

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố

2.000

6 Tân Lân
Trường THCS. Trường TH Tân Lân
I ; Trường TH Tân Lân II . Trường
Mẫu giáo , UBND xã

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố 2.000

7 Phước Tuy Thánh Thất Phước Tuy. Trường học
(2 trường). UBND xã

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố

1.500

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



8 Tân Trạch
Trường học (4 trường). Các Chùa (3
chùa); và Nhà văn hóa. Trụ sở
UBND xã

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố 1.500

9 Tân Ân Trường học (3 trường). Thánh thất
Tân Ân. UBND xã

Công trình bê tông,
cốt thép kiên cố

1.500

XI Huyện Cần Giuộc 0
XII Huyện Châu Thành 0
XIII Huyện Tân Trụ 15.600

1 Xã An Nhựt Tân  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.500

2 Xã Tân Phước Tây  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 2.250

3 Xã Bình Tịnh  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.250

4 Thị trấn Tân Trụ  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 750

5 Xã Nhựt Ninh  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 2.600

6 Xã Đức Tân  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 750

7 Xã Bình Trinh Đông  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.000

8 Xã Mỹ Bình  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.250

9 Xã Quê Mỹ Thạnh  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.750

10 Xã Lạc Tấn  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.250

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



11 Xã Bình Lãng  Trụ sở UBND xã , Trường cấp 1, 2
và nhà dân có lầu

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.250

XIV Thành phố Tân An 22.100

1 Phường 1
Trường mẫu giáo Bình Minh,
Trường THCS Nhựt Tảo, Trạm y tế,
Trụ sở UBND phường, Nhà lồng chợ

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 2.850

2 Phường 2
Trường Tiểu học Tân An, Trường
THCS Thống Nhất, UBND Phường,
Sân vận động Long An

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 3.800

3 Phường 3

Trường THPT Tân An, Trường
THPT Huỳnh Ngọc, Trường Tiểu
học Nguyễn Trung Trực,  Trụ sở
UBND Phường, Nhà hàng khách sạn
Du lịch Công Đoàn Long An

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 3.200

4 Phường 5

Trường TH Phú Nhơn, Trụ sở
UBND Phường, Công ty Lương thực
Long An, Chi cục Bảo vệ thực vật
Long An, Trung tâm Khuyến nông
Long An

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 2.400

5 Phường 6
Trường dạy nghề, Trường Tiểu học
Cần Đốt, Trụ sở UBND Phường,
Nhà văn hóa

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 2.200

6 Xã Bình Tâm Trường Tiểu học Bình Tâm, Trụ sở
UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.100

7 Xã Nhơn Thạnh TrungTrường THCS Nhơn Thạnh Trung,
Trụ sở UBND xã

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.350

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



8 Xã Lợi Bình Nhơn

Trường Tiểu học Rạch Chanh,
Trường tiểu học Ngãi Lợi, Trụ sở
UBND xã, Trường THCS Lợi Bình
Nhơn, Thánh thất Cao đài Rạch
Chanh, Chùa Vĩnh Phú

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 3.350

9 Xã Hướng Thọ Phú

Trường mẫu giáo Hướng Bình,
Trường Tiểu học Hướng Bình,
Trường tiểu học Hướng Thọ Phú,
Trụ sở UBND xã, Đình Hướng Bình,
Đình Đạo Thạnh

Công trình bê tông
cố thép kiên cố 1.850

Tổng cộng 159.248

STT  Xã, phường Vị trí Phạm vi di chuyển
đến (km)

Số lượng người
có thể sơ tán đến

(người)

Trang bị phòng chống dịch
covid (Khẩu trang, sát

khuẩn)



Phụ lục 5:
THỐNG KÊ SỐ LIỆU KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN TRÁNH TRÚ BÃO, TỈNH LONG AN

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-PCTT ngày     tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An)

STT Khu vực Địa điểm Tọa độ Diện tích Sức chứa (tàu)

A Khu Quy hoạch

1 Bến cảng Quốc tế Long
An xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc 10°32'13.0"N 106°44'15.2"E

Hiện trạng Cảng hiện tại
có 05 cầu Cảng đang hoạt
động ổn định, với diện
tích 147 ha

Có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 –
70.000 DWT với tổng chiều dài
cầu cảng là 1.670m và 4 bến sà lan
tiếp nhận sà lan 2.000 tấn.

2 Cảng Cẩm nguyên Khu phố 6, thị trấn Bến Lức,
huyện Bến Lức 10°37'35.6"N 106°28'53.6"E

Diện tích bãi cảng
70.000m2; Diện tích bãi
container: 50.000m2

Có thể tiếp nhận tàu 5.000DWT

3 Cảng Hoàng Tuấn Xã Long Định, huyện Cần
Đước 10°36'38.5"N 106°29'05.7"E

Vùng đất cảng diện tích
34.324 m2; vùng nước
cảng chiều dài 200m dọc
theo sông, chiều rộng
20m tính từ mép ngoài
cầu cảng trở ra sông

Có thể tiếp nhận tàu có trọng tải
đến 5.000 tấn

4 Cảng GreeenFeed Xã Nhựt Chánh, huyện Bến
Lức 10°37'37.5"N 106°28'34.0"E Diện tích 12 ha,  chiều dài

bến khoảng 500 m Có thể tiếp nhận tàu 5000 tấn

5 Cảng Thành Tài Xã Long Định, huyện Cần
Đước 10°35'45.2"N 106°29'20.3"E Diện tích 12ha Có thể tiếp nhận tàu 5000 tấn

6 Cảng BOURBON Thị trấn Bến Lức, huyện Bến
Lức 10°37'18.9"N 106°29'07.7"E diện tích 13 ha có sức chứa tàu có trọng tải đến

5.000 DWT

7 Cảng Phương Quân Xã Long Cang, huyện Cần
Đước 10°34'45.1"N 106°29'53.0"E Diện tích 48.856m2 có khả năng tiếp nhận tàu có trọng

tải dưới 5.000 tấn

8 Cảng Bình Điền Xã Long Định, huyện Cần
Đước 10°35'59.1"N 106°29'11.2"E Diện tích 3500 m2 Có sức chứa tàu có tải trọng 600

tấn
B Khu Tự nhiên Không có

Tổng số: 08 Cảng



Phụ lục 6:
THỐNG KÊ SỐ LIỆU TÀU THUYỀN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN TRÊN BIỂN, TỈNH LONG AN

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-PCTT ngày     tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An)

STT Địa phương Số tàu Số người Ven bờ (tàu) Vùng lộng (tàu) Vùng khơi
(tàu)

Có thiết bị quan
sát tàu cá (số

tàu)

Ngư trường đánh bắt
chính

1 Huyện Châu Thành 385 1360 30 344 11 2
Vùng biển phía Nam Việt
Nam

2 Huyện Cần Đước 66 278 0 52 14 1 Vùng biển phía Nam Việt
Nam

3 Huyện Cần Giuộc 39 195 0 25 14 1 Vùng biển phía Nam Việt
Nam

4 Huyện Bến Lức 2 12 0 0 2 0 Vùng biển phía Nam Việt
Nam

Tổng cộng 492 1.845 30 421 41 4



PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP SỐ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-PCTT ngày     tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An)

ĐƠN VỊ
Diện tích lúa sản xuất năm

2020
Diện tích Rau

Màu 2020
Diện tích cây ăn quả

2020
Diện tích rừng
sản xuất (ha) Đàn gia súc (con) Đàn gia cầm (con)

TOÀN TỈNH 501.786 10.881 22.809 25.003,9 209.262 90.020,4
I.Phía Nam
TP Tân An 5.004,0 331 945
Châu Thành 149,0 0 918
Tân Trụ 11.653,0 178 1.239
Bến Lức 10.111,0 222 8.736
Cần Đước 19.273,0 1.368 213
Cần Giuộc 9.056,0 2.708 97
Đức Hoà 29.768,0 851 944
II.Vùng ĐTM
Đức Huệ 47.495,0 659 3.431
Thạnh Hoá 40.129,0 554 1.879
Tân Thạnh 79.702,0 1.376 1.380
TX Kiến Tường 29.942,0 378 186
Mộc Hoá 43.396,0 762 434
Vĩnh Hưng 57.459,0 1.111 460
Tân Hưng 80.329,0 149 146
Thủ Thừa 38.320,0 234 1.801



Phụ lục 10
PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN VÙNG NGUY CƠ CAO VỀ SẠT LỞ ĐẤT TỈNH LONG AN

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-PCTT ngày     tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An)

STT Huyện/xã Tuyến sông Đối tượng ảnh hưởng Ghi ChúSố hộ Số người
I Huyện Cần Giuộc

1 Xã Long Hậu Sông Cần Giuộc 62 192
Khu vực sạt lở nghiêm trọng nhiều năm qua, hiện đang triển khai xây
kè chống sạt lở bờ sông và đã xây dựng kế hoạch  bố trí ổn định dân
cư trên địa bàn xã

2 Xã Phước Lại Sông Kênh Hàn 30 96
Năm 2018, Khu vực có 6 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở làm sạt lở 02 căn
nhà xuống sông và ảnh hưởng đến các hộ lân cận. Những năm gần
đây tiếp tục diễn biến phức tạp gây bất an cho người dân trong khu
vực3 Xã Phước Lại Sông Cần Giuộc 12 40 Trong đó có 01 căn nhà bị nứt, sạt, sụt lún xuống bờ sông và có nguy
cơ đê doạ àm sụp đổ đền Phước Thới (công trình tôn giáo)

II Huyện Cần Đước

1 Xã Long Hựu Đông - Long Hựu
Tây Kênh Nước Mặn 707 2.599 Từ năm 2011 đến năm 2019, sạt lở đã làm nhiều hộ dân trong khu vực

bị mất đất, nhà cửa, tài sản sạt lở xuống bờ kênh
III Huyện Thạnh Hóa

1 Thủy Tây Kênh Dương Văn Dương 27 54 Năm 2018 sạt lở nghiêm trọng đã làm sạt lở, sụt lún hoàn toàn 6 căn
nhà. Hiện đã sơ tán được 04 hộ dân vào khu bố trí dân cư tập trung.

2 Thuận Nghĩa Hòa Sông Vàm Cỏ Tây 5 20 Ảnh hưởng đến điểm trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa, các hộ dân
cặp bờ sông Vàm Cỏ Tây

IV Huyện Châu Thành

1 Thanh Vĩnh Đông Sông Tra, sông Vàm Cỏ 76 304

Khu vực Ấp Vĩnh Viễn, Ấp Xuân Hòa, xã Thanh Vĩnh Đông nhiều
năm na ybị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng do khu vực này có 2 cù
lao, người dân sinh sống trên cù lao bị mất đất, nhà cửa bị sạt lở
xuống sông, đe dọa đến tính mạng của người dân, Hiện chính quyền
đã có kế hoạch bố trí khu dân cư tại khu vực Rạch heo để sớm ổn định
đời sống người dân, tuy nhiên nguồn kinh phí chưa được trung ương
hỗ trợ nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng hạ
tầng khu dân cư

2 Phước Tân Hưng Sông Vàm Cỏ Tây 10 33

Khu vực này trong năm 2019 đã xảy ra sạt lở tại ấp 8, đầu năm 2021
tiếp tục xảy ra sạt lở làm 01 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn xuống sông,
đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân. Ước thiệt hại từ năm 2019 -
2021 khoảng 1,1 tỷ đồng

V Thành phố Tân An



1 Hướng Thọ Phú Sông Vàm Cỏ Tây 8 60
Khu vực Vĩnh Đá Hàn, ấp Thuận Đạo, hàng năm bị sạt lở nguy cơ đe
dọa mất an toàn đến tuyến đê bao sông Vàm Cỏ Tây, ảnh hưởng đến
07 hộ dân và 01 kho lúa gạo trong khu vực

2 Lợi Bình Nhơn Sông Vàm Cỏ Tây 17 85

Năm 2019 xảy ra sạt lở tại khu vực ấp Rạch Chanh 12 hộ dân (tronng
đó 7 hộ dân có nhà nằm sát bờ sông nên sạt lở hoàn toàn, riêng 05 nhà
nằm phía Kênh Rạch Chanh - nguyễn văn Tiếp bị nứt tường và có
nguy cơ tiếp tục bị sạt); Đầu  tháng 5 năm 2021 tại khu vực bờ sông
Vàm Cỏ Tây (công trình Kè đang thi công) tiếp tục sạt lở  làm 05 căn
nhà sạt hoàn toàn xuống sông)

STT Huyện/xã Tuyến sông Đối tượng ảnh hưởng Ghi ChúSố hộ Số người



Phụ lục 11
VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ THIÊN TAI

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-PCTT ngày      tháng       năm 2021 của  Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Long An)

TT ĐỐI TƯỢNG Đơn
vị Tổng cộng

TP
Tân
An

 Châu
Thành

 Tân
Trụ

Cần
Đước

 Cần
Giuộc

Bến
Lức

 Đức
Hòa

Đức
Huệ

Thủ
Thừa

Thạnh
Hóa

Tân
Thạnh

 Mộc
Hóa

TX Kiến
Tường

 Vĩnh
Hưng

 Tân
Hưng

1 Vật tư
- Đá hộc m3 2400 1400 1000
- Đá dăm, sỏi m3 500 500
- Cát m3 3000 1.000 1000 1000
- Đất m3 4100 2800 1300
- Ro ̣thép cái 400 100 300
- Bao tải chiếc 6000 1.000 2000 3000
- Vải bạt m2 5500 1.000 1500 3000
- Tôn lợp m2 1000 1.000
- Các vật tư khác 3000 2000 1000

2 Trang thiết bị
- Nhà bạt cứu sinh Cái 56 2 5 4 5 2 3 1 5 4 5 3 5 5 4 3
- Phao áo cứu sinh Cái 4590 120 218 300 329 436 220 50 243 382 301 301 550 416 384 340
- Phao tròn cứu sinh Cái 5220 260 287 220 280 637 240 200 328 235 400 400 714 516 380 123
- Phao bè cứu sinh Cái 3 2 1
- Máy phát điện Cái 48 14 5 2 2 2 2 5 2 14
- Áo mưa chuyên dùng Cái 225 21 70 10 100 24
- Flycam Cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Loa cầm tay Cái 151 90 11 10 7 4 2 3 22 2
- Dây thừng m 4620 1000 2600 500 200 320
- Máy Icom cái
- Máy bơm (chữa cháy) cái 16 9 5 2
Phương tiện

1 - Xe cứu hộ các loại Chiếc 11 3 2 3 2 1
2 - Xe chữa cháy Chiếc 54 2 3 1 29 19
3 - Tàu, thuyền cứu nạn Chiếc 2291 1 5 39 16 2210 12 8
4 - Ca nô Chiếc 27 1 1 1 1 1 3 3 4 5 2 3 2
5 - Số ô tô co ́thê ̉huy động Cái 11

+ Xe 45 chỗ Cái 88 6 8 3 7 9 5 8 6 5 7 6 4 3 6 5
+ Xe 25-29 chỗ Cái 46 5 3 2 3 4 5 3 4 4 2 3 2 2 3 1
+ Xe 16 chỗ Cái 66 9 4 3 5 3 6 2 4 3 4 6 8 4 3 2



+ Xe 4-7 chỗ Cái 45 3 3 2 2 2 1 4 2 2 2 7 10 1 2 2

6 - Số ô tô tải có thể huy
động Cái 82 10 10 2 2 2 4 7 4 5 1 5 14 1 8 7

7 - Số xe máy (ủi, xúc) có
thể huy động Cái 62 8 8 1 1 1 2 5 3 4 1 2 20 1 3 2

8 - Xe cứu thương Cái 17 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TT ĐỐI TƯỢNG Đơn
vị Tổng cộng

TP
Tân
An

 Châu
Thành

 Tân
Trụ

Cần
Đước

 Cần
Giuộc

Bến
Lức

 Đức
Hòa

Đức
Huệ

Thủ
Thừa

Thạnh
Hóa

Tân
Thạnh

 Mộc
Hóa

TX Kiến
Tường

 Vĩnh
Hưng

 Tân
Hưng



Phụ lục 12
TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Kèm theo Báo cáo số         /BC-PCTT ngày      tháng      năm 2021 của  Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Long An

STT Đơn vị
Phương tiện phục vụ bảo vệ công trình trọng điểm

Tổng nhân
lực (người)Máy xúc Ô tô tải Xe Ben Ghe, thuyền, xà

lan Kobe Máy cưa Máy đầm Xe ủi

1 Huyện Tân Hưng 5 3 1 2 4 2 4 5 220
2 Huyện Vĩnh Hưng 2 4 1 1 2 2 2 2 120

Tổng cộng 7 7 2 3 6 4 6 7 340



Phụ lục 13
NGUỒN NHÂN LỰC HUY ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA TỈNH LONG AN NĂM 2021

Kèm theo Báo cáo số         /BC-PCTT ngày      tháng      năm 2021 của  Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Long An
Đơn vị tính: người

TT LỰC LƯỢNG TỔNG
CỘNG

 Tân
Hưng

 Vĩnh
Hưng

Mộc
Hóa

TX
Kiến

Tường

Tân
Thạnh

Thạnh
Hóa

Đức
Hòa

 Đức
Huệ

 Thủ
Thừa

 Cần
Đước

 Cần
Giuộc

Châu
Thành

 Tân
Trụ

 Bến
Lức

TP Tân
An

1 Quân đội (tỉnh đội, huyện
đội) 6.273 200 1.060 280 264 400 370 610 370 358 503 445 387 270 340 416

2 Bộ đội biên phòng 304 20 51 0 0 0 30 10 100 0 0 0 0 0 0 93
3 Công an 1.580 85 195 35 160 161 110 20 75 30 208 36 50 85 200 130
4 Y tế 1.392 80 50 50 0 115 56 20 56 15 0 45 0 105 0 800
5 Thanh niên tình nguyện 1.593 100 336 0 0 220 50 50 459 40 0 195 0 113 0 30
6 Doanh nghiệp huy động 1.296 0 0 0 0 71 10 20 300 300 0 40 0 55 0 500
7 Hội chữ thập đỏ 522 20 85 0 0 0 196 5 111 15 0 59 0 14 0 17
8 Dân quân tự vệ 2.296 400 296 31 0 0 513 40 613 130 0 68 0 55 0 150
9 Hội phụ nữ 1.181 10 54 0 164 321 15 295 130 0 30 0 112 0 50
10 Lực lượng xung kích 7.065 852 432 250 417 1.303 20 266 890 130 453 221 285 55 210 1.281

11 Hội nông dân, đoàn thể
khác 1.883 30 126 0 0 216 401 40 245 130 0 282 0 393 0 20

12 Thành viên Ban chỉ huy,
VPTT 759 28 32 110 29 27 100 15 247 24 22 23 27 18 30 27

13 Cán bộ công nhân viên chức 2.309 200 80 200 0 674 20 200 225 20 20 500 20 30 20 100

14 Lực lượng khác 0 0 0 0 45 216 10 0 0 0 144 0 55 0 0
TỔNG CỘNG 28.453 2.025 2.797 956 870 3.396 2.413 1.321 3.986 1.322 1.206 2.088 769 1.360 800 3.614



Phụ lục 11
THÔNG TIN VỀ NHU YẾU PHẨM 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-PCTT ngày      tháng      năm 2021 của  Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Long An)

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3

I THÀNH PHỐ TÂN AN
1 Công ty Lương thực Long An 49.964

2 Công ty CP Xây Lấp - Cơ khí và
 Lương thực thực phẩm 5.000

3 Công ty CP TM & XNK Long An 10.000 3.000
4 Công ty TNHH Lavie 75.000
5 Siêu thị Co.op Mart Tân An 2.600 4 23,0 1.575
6 Trung tâm thương mại Vicom Plaza 1.500 35,0 1.200
7 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 01 37,50 35,25 2,25
8 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 02 35,00 32,9 2,10
9 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 03 32,50 30,55 1,95
10 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 16 20,00 18,8 1,20
11 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 2 25,00 23,5 1,50

12 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1TV TM DV HUỲNH
HOÀNG ÂN

3,00 2,82 0,18

13 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NAM PHONG 1 50,00 47 3,00
14 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT 20,00 18,8 1,20
15 TRẠM XĂNG DẦU HIẾU PHƯƠNG 1 62,50 58,75 3,75
16 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 56 20,00 18,8 1,20
17 TRẠM XĂNG DẦU HOÀI CHÂU 27,00 25,38 1,62

18 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KK PETRO
TẠI LONG AN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 31

23,00 21,62 1,38

19 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 2 PETEC LONG AN 18,00 16,92 1,08
20 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TUYẾT DUNG - SỐ 2 15,00 14,1 0,90
21 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 58 76,00 71,44 4,56
22 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGỌC MAI 15,00 14,1 0,90
23 DNTN XĂNG DẦU PHÚC AN 20,00 18,8 1,20
24 DNTN TOÀN PHÁT 16,00 15,04 0,96
25 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 3 PETEC LONG AN 25,00 23,5 1,50
26 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 06 25,00 23,5 1,50
27 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NAM PHÚC - LONG AN 27,50 25,85 1,65
28 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 53 25,00 23,5 1,50
29 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 15 11,00 10,34 0,66



30 CHI NHÁNH 1 -  CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI
XĂNG DẦU QUỐC MINH

28,00 26,32 1,68

31
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NƯỚC
GIẢI KHÁT KHÁNH AN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN
AN

15,00 14,1 0,90

32 CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU ĐÔ THỊ TÂN AN 11,00 10,34 0,66
33 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 61 25,00 23,5 1,50

II Thị xã Kiến tường
34 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 29 32,00 30,08 1,92

35 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUỐC MINH

37,50 35,25 2,25

36 TRẠM XĂNG DẦU GÒ DƯA 37,50 35,25 2,25
37 CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚC TÂM 24,00 22,56 1,44
38 TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 1 75,00 70,5 4,50
39 TRẠM XĂNG DẦU SỐ 15 - CHI NHÁNH LONG AN 20,00 18,8 1,20

40 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX VÀ TM DV DUY ANH - CHI
NHÁNH LONG AN

25,00 23,5 1,50

41 TRẠM XĂNG DẦU SỐ 14 CHI NHÁNH LONG AN 17,00 15,98 1,02

42 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PETRO -
CHI NHÁNH LONG AN

20,00 18,8 1,20

43 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 43 20,00 18,8 1,20
44 DNTN XĂNG DẦU MINH NHẬT 12,00 11,28 0,72
45 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC SANG – KIẾN TƯỜNG 20,00 18,8 1,20
46 TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 03 12,00 11,28 0,72
47 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NGỌC MỸ T&G 11,00 10,34 0,66
48 CỬA HÀNG XĂNG DẦU LONG HƯNG PETRO SỐ 14 8,00 7,52 0,48
49 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 68 (XÀ LAN XĂNG DẦU) 6,00 5,64 0,36
50 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 65 11,00 10,34 0,66
51 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU VÕ VĂN KHÂM 12,00 11,28 0,72
52 CÔNG TY TNHH HẠNH MY KIẾN TƯỜNG 17,00 15,98 1,02
53 SEG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 19 16,00 15,04 0,96
54 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẠNH MY KIẾN TƯỜNG 17,00 15,98 1,02
55 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 68 11,00 10,34 0,66

III Huyện Thủ Thừa
56 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 24 17,00 15,98 1,02

57 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KK PETRO
TẠI LONG AN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 30

15,00 14,1 0,90

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



58 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 25 47,50 44,65 2,85
59 DNTN HOA XUÂN ĐỈNH 11,50 10,81 0,69
60 DNTN BẢO ANH 45,00 42,3 2,70

61 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV XNK HIỆP CỬU
LONG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1

9,00 8,46 0,54

62 CÔNG TY TNHH MTV CẨM THU 10,00 9,4 0,60
63 CÂY XĂNG CẦU VOI 50,00 47 3,00

64 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VIỆT ĐÔNG
DƯƠNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1

12,69 14,31

65 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU QUÍ THÀNH TÍN 15,00 14,1 0,90
66 DNTN VĨNH HÒA 15,00 14,1 0,90
67 DNTN XĂNG DẦU MỸ LẠC 7,50 7,05 0,45
68 DNTN XĂNG DẦU PHÁT HUỆ 37,50 35,25 2,25
69 DNTN XUÂN THẮNG 13,50 12,69 0,81

70 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HIỆP
PHONG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUANG BẢO

8,00 7,52 0,48

71 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 32 25,00 23,5 1,50
72 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ANH ĐẠT 12,00 11,28 0,72
73 DNTN BẢO ANH 12,50 11,75 0,75

74 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HIỆP
PHONG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU BA VỐN

12,00 11,28 0,72

75 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀNG PHÁT 20,00 18,8 1,20
76 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU PHƯƠNG LINH 12,50 11,75 0,75
77 CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHÂU THÀNH 32 75,00 70,5 4,50
78 CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHÂU THÀNH 31 75,00 70,5 4,50

79 DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH PHÚC - CHI
NHÁNH XUÂN ĐÀO

50,00 47 3,00

80 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HƯNG THỊNH SỐ 4 25,00 23,5 1,50

81 CHI NHÁNH SỐ 44 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG
DẦU

30,00 28,2 1,80

82 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TUẤN HƯNG CHI NHÁNH 3 16,00 15,04 0,96

IV Huyện Bến Lức
83 CỬA HÀNG XĂNG DẦU CẦU VÁN 225,00 211,5 13,50
84 CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀM CỎ ĐÔNG 60,00 56,4 3,60
85 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 59 5,00 4,7 0,30
86 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH GÒ ĐEN 12,50 11,75 0,75

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



87 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 54 37,00 34,78 2,22
88 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 05 37,00 34,78 2,22
89 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 04 47,00 44,18 2,82
90 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1 PETEC LONG AN 30,00 28,2 1,80
91 TRẠM XĂNG DẦU MARI LONG AN 50,00 47 3,00

92 CHI NHÁNH SỐ 39 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG
DẦU

16,00 15,04 0,96

93 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ ÂN QUANG

77,50 72,85 4,65

94 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOA THU I 8,00 7,52 0,48
95 DNTN XĂNG DẦU HOA THU II 29,50 27,73 1,77
96 DNTN BẢY HƯỞNG 21,00 19,74 1,26
97 DNTN CHƠN CHẤT 30,50 28,67 1,83
98 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 39 12,50 11,75 0,75
99 CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ VINH LONG AN 32,50 30,55 1,95
100 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1 52,50 49,35 3,15
101 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU CHÍN CÁC 11,00 10,34 0,66
102 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG VĨ 9,00 8,46 0,54
103 DNTN HỒNG SƠN 27,50 25,85 1,65
104 CỬA HÀNG XĂNG DẦU LONG HƯNG PETRO SỐ 7 12,50 11,75 0,75
105 DNTN LINH BÌNH 15,00 14,1 0,90
106 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH PHÁT 19,50 18,33 1,17
107 DNTN NĂM LẦU 18,00 16,92 1,08
108 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGUYỄN THỊ TRANG 40,00 37,6 2,40
109 CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH GÒ ĐEN 31,00 29,14 1,86
110 CÔNG TY TNHH THANH HIỆP 25,00 23,5 1,50
111 DNTN THANH PHÚ 8,00 7,52 0,48

112 CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI PHẠM THỊ THƯƠNG -
TRẠM XĂNG DẦU QUANG VINH

30,00 28,2 1,80

113 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU AN THẠNH LONG AN 38,00 35,72 2,28
114 DNTN TRẠM XĂNG DẦU NGỌC ĐẠT 9,00 8,46 0,54

115 CHI NHÁNH 2 LONG AN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀO PHÁT PHÚ

25,00 23,5 1,50

116 DNTN TRẠM XĂNG DẦU THẠNH PHÚ 19,00 17,86 1,14
117 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĨNH PHÚC 53,00 49,82 3,18
118 CÔNG TY TNHH TRẠM XĂNG DẦU VOI LÁ 59,00 55,46 3,54
119 CÔNG TY TNHH VÕ TÙNG VÂN 16,00 15,04 0,96

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



120 CÔNG TY TNHH TUYẾT DUNG 45,00 42,3 2,70
121 DNTN VIỆT THÀNH 32,50 30,55 1,95
122 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHƯỚC TOÀN 250,00 235 15,00
123 DNTN LONG PHỤNG 25,00 23,5 1,50
124 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 77 24,00 22,56 1,44
125 TRẠM XĂNG DẦU QUANG VINH 2 25,00 23,5 1,50
126 CÔNG TY TNHH TM DV XĂNG DẦU HOÀNG DUY 25,00 23,5 1,50
127 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG LÊN 27,50 25,85 1,65

128 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HIỆP
PHONG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOÀNG ÂN

16,00 15,04 0,96

129 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU CHÍN DỰ 13,00 12,22 0,78
130 ĐẠI LÝ XĂNG DẦU TÀI LỘC 16,00 15,04 0,96

131 CHI NHÁNH THẠNH LỢI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT VINH

25,00 23,5 1,50

132 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU MINH PHÚ 25,00 23,5 1,50
133 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TUYẾT DUNG - SỐ 1 25,00 23,5 1,50
134 CÔNG TY TNHH NAM NHI LA 15,00 14,1 0,90

135 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV PHÚ VINH LONG AN 8,00 7,52 0,48

136 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 2 37,50 35,25 2,25
137 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HỮU TÀI 25,00 23,5 1,50
138 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU THANH YẾN 37,50 35,25 2,25
139 CỬA HÀNG XĂNG DẦU THUẬN ĐẠO 25,00 23,5 1,50
140 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 63 25,00 23,5 1,50
141 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIỆP PHÚ PHÁT 11,00 10,34 0,66

142 CHI NHÁNH SỐ 45 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG
DẦU

45,00 42,3 2,70

143 TRẠM XĂNG DẦU PHÚ LỘC PHÁT 15,00 14,1 0,90
144 TRẠM XĂNG DẦU THIÊN HỘ SỐ 28 11,00 10,34 0,66
145 CỬA HÀNG XĂNG DẦU CÔNG DANH 30,00 28,2 1,80

V Huyện Tân Trụ
146 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 07 21,50 20,21 1,29
147 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TRUNG CAO 15,00 14,1 0,90
148 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TÂN PHƯỚC 30,00 28,2 1,80
149 DNTN PHÚC KHẢI 23,50 22,09 1,41
150 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TÂN TRỤ 15,00 14,1 0,90

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



151 CHI NHÁNH 1 LONG AN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀO PHÁT PHÚ

12,50 11,75 0,75

152 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 21 24,00 22,56 1,44
153 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 55 37,00 34,78 2,22
154 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỢI 25,00 23,5 1,50

155 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU TÀI
PHÁT

16,00 15,04 0,96

156 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU TRÍ THỨC 15,00 14,1 0,90

157 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TUẤN HƯNG CHI NHÁNH 2 16,00 15,04 0,96

158 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TUẤN HƯNG CHI NHÁNH 1 16,00 15,04 0,96

159 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU HUỲNH LÂM 30,00 28,2 1,80

VI Huyện Châu Thành
160 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 23 16,00 15,04 0,96
161 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 22 15,00 14,1 0,90

162 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẤN ĐẠT - CỬA HÀNG
XĂNG DẦU TẤN ĐẠT 1

30,00 28,2 1,80

163 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 42 20,00 18,8 1,20
164 DNTN VẠN PHÚC 15,00 14,1 0,90
165 DNTN CHỢ GIỮA 20,00 18,8 1,20
166 DNTN HÒA HIỆP PHÁT 25,00 23,5 1,50
167 HỮU VÂN 37,50 35,25 2,25

168 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KK PETRO
TẠI LONG AN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 33

16,00 15,04 0,96

169 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KK PETRO
TẠI LONG AN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 35

13,50 12,69 0,81

170 DNTN THUẬN MỸ PHÁT 15,00 14,1 0,90
171 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NĂM CHIỂU 14,00 13,16 0,84
172 DNTN VÂN HỒNG PHÁT 22,50 21,15 1,35
173 DNTN LÊ HƯNG 17,50 16,45 1,05
174 DNTN PHƯỚC LONG 25,00 23,5 1,50
175 SEG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 29 25,00 23,5 1,50

176 CHI NHÁNH DNTN XĂNG DẦU ĐẠI PHÁT LỘC - LONG
AN

50,00 47 3,00

VII Huyện Cần Giuộc
177 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 25 23,00 21,62 1,38

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



178 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 09 27,50 25,85 1,65
179 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 33 32,00 30,08 1,92
180 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 08 32,00 30,08 1,92
181 TRẠM XĂNG DẦU PHƯỚC LÝ 29,00 27,26 1,74
182 CHI NHÁNH LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN LỘC 24,00 22,56 1,44

183 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX - DV - TM HUY KHÁNH
- CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUY KHÁNH

60,00 56,4 3,60

184 SFT CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 11 39,00 36,66 2,34
185 CHI NHÁNH DNTN  9 NGỌT 2,00 1,88 0,12
186 ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 9 NGỌT 2,00 1,88 0,12
187 DNTN PHÁT SANG 3,00 2,82 0,18
188 DNTN THỦ BỘ 12,00 11,28 0,72
189 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRUNG TRỰC 16,00 15,04 0,96
190 DNTN ĐẶNG HOÀNG ANH 16,00 15,04 0,96
191 CÔNG TY TNHH GIÃ VĂN DŨNG 55,00 51,7 3,30
192 DNTN HOÀNG BÚP 2,00 1,88 0,12
193 KIM ÁNH XUÂN 2,00 1,88 0,12
194 DNTN KIM NHỊ 11,00 10,34 0,66
195 DNTN PHẠM THẬT 9,00 8,46 0,54
196 TÂY NAM CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 44 2,50 2,35 0,15
197 DNTN TÁM HÀ 12,00 11,28 0,72
198 DNTN TÂN TẬP 8,00 7,52 0,48
199 DNTN BẢO THU 15,00 14,1 0,90

200 CHI NHÁNH SỐ 38 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG
DẦU

19,00 17,86 1,14

201 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU, GAS NGỌC TRẦN
NHÂN

19,00 17,86 1,14

202 CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV XĂNG DẦU MIỀN NAM 7,50 7,05 0,45

203 DNTN XĂNG DẦU PHƯỚC HƯNG 1 3,00 2,82 0,18
204 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1 5,00 4,7 0,30
205 DNTN XUÂN QUANG 2,50 2,35 0,15
206 DNTN NGHĨA ÂN 8,00 7,52 0,48
207 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ÚT NHỎ 28,50 26,79 1,71
208 CÔNG TY TNHH HUỲNH VĂN CẦN 22,00 20,68 1,32
209 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀI LINH 25,00 23,5 1,50
210 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 52 32,00 30,08 1,92

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



211 ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU TÂN XUÂN 30,00 28,2 1,80
212 CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHƯỚC VĨNH TÂY 25,00 23,5 1,50
213 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HẢI DƯƠNG LONG AN 27,00 25,38 1,62
214 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 45 11,00 10,34 0,66

VIII Huyện Cần Đước
215 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 65 14,00 13,16 0,84
216 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 10 32,00 30,08 1,92
217 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 46 32,00 30,08 1,92
218 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1 22,50 21,15 1,35

219 DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH PHÚC - CHI
NHÁNH HUỲNH HIỆP HƯNG LONG AN

30,00 28,2 1,80

220 DNTN ĐẠI LÝ XĂNG DẦU RẠCH KIẾN 15,00 14,1 0,90
221 TRẠM XĂNG DẦU THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC 9,00 8,46 0,54
222 DNTN HAI RON 17,50 16,45 1,05
223 DNTN KIM LIÊN 17,00 15,98 1,02
224 DNTN AN THUẬN 5,50 5,17 0,33
225 TÂY NAM - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 08 24,00 22,56 1,44
226 CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐĂNG PHƯƠNG 10,00 9,4 0,60
227 DNTN HỒNG ÂN 8,00 7,52 0,48
228 HỒNG ĐÀO 5,00 4,7 0,30
229 DNTN HUỲNH QUỐC THÁI 6,00 5,64 0,36
230 DNTN LONG TRẠCH 34,50 32,43 2,07
231 DNTN MƯỜI LỜ 15,00 14,1 0,90
232 DNTN NĂM SÁU 7,50 7,05 0,45
233 PHƯỚC BÌNH 35,00 32,9 2,10

234 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG GIA
KHANG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU VẠN AN

7,50 7,05 0,45

235 DNTN TRẠM XĂNG DẦU ANH THẢO 12,00 11,28 0,72
236 DNTN TRẠM XĂNG DẦU LÂM PHÁT 6,00 5,64 0,36

237 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐÔNG NAM SEG - CHI
NHÁNH LONG AN

15,00 14,1 0,90

238 CỬA HÀNG XĂNG DẦU TUẤN KIỆT 20,00 18,8 1,20
239 DNTN VẠN LỢI LONG SƠN 9,50 8,93 0,57
240 DNTN VẠN LỢI RẠCH KIẾN 18,00 16,92 1,08
241 DNTN VIỆT KHÁNH 25,00 23,5 1,50
242 TRẠM DẦU KNM.ĐQ 37,50 35,25 2,25
243 DNTN XĂNG DẦU TÂN LÂN 5,00 4,7 0,30

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



244 DNTN THÀNH NAM 13,00 12,22 0,78
245 DNTN NGHĨA-SANG 18,00 16,92 1,08
246 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH VÂN 40,00 37,6 2,40

247 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI LONG CDM TẠI LONG
AN

11,00 10,34 0,66

248 DNTN BẢY SEN 28,50 26,79 1,71
249 CỬA HÀNG XĂNG DẦU LONG HƯNG PETRO SỐ 6 18,00 16,92 1,08

250 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ THANH BÌNH -
CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 07

50,00 47 3,00

251 DNTN MINH MINH TÂM 35,00 32,9 2,10
252 CÔNG TY TNHH PHẠM GIA HƯNG 25,00 23,5 1,50
253 DNTN BÉ TƯ 16,00 15,04 0,96
254 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 51 37,00 34,78 2,22
255 CỬA HÀNG XĂNG DẦU DKC 25,00 23,5 1,50
256 DNTN ANH THƯ 8,00 7,52 0,48
257 TÂY NAM - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 28 15,00 14,1 0,90

IX Huyện Đức Hòa
258 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 15 32,00 30,08 1,92
259 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 11 37,00 34,78 2,22
260 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 13 32,00 30,08 1,92

261 CHI NHÁNH SỐ 24 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG
DẦU

37,50 35,25 2,25

262 CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUỐC TIẾN 37,50 35,25 2,25

263 CHI NHÁNH CTY TNHH SX-KD-TM&XNK TH DƯ ĐẶNG 25,00 23,5 1,50

264 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 53 37,00 34,78 2,22
265 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIẾU PHƯƠNG 2 50,00 47 3,00
266 CÔNG TY TNHH THANH ÂN PHÁT 7,00 6,58 0,42
267 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG SƠN LONG AN 10,00 9,4 0,60
268 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU HÒA KHÁNH 20,00 18,8 1,20
269 DNTN BÁN XĂNG DẦU BÌNH TÂN 30,00 28,2 1,80
270 DNTN CẨM NGUYÊN 20,50 19,27 1,23
271 DNTN CÔNG LẬP 20,50 19,27 1,23
272 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐỨC THÀNH LONG AN 11,00 10,34 0,66
273 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUỲNH THỊ SÁU 22,50 21,15 1,35
274 DNTN KHẮC DUY 20,00 18,8 1,20
275 CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG 15,00 14,1 0,90

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



276 DNTN LÊ TRUNG 12,50 11,75 0,75
277 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 55 25,00 23,5 1,50
278 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÚ TÚ 12,00 11,28 0,72
279 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 70 25,00 23,5 1,50
280 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGUYỄN PHƯỚC 12,00 11,28 0,72
281 DNTN NGUYỄN THỊ CHÍNH CƠ SỞ 1 12,00 11,28 0,72
282 CHI NHÁNH 1 - DNTN NGUYỄN THỊ CHÍNH CƠ SỞ 2 16,00 15,04 0,96
283 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGUYỄN THỊ CHÍNH CƠ SỞ 2 18,00 16,92 1,08
284 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGUYỄN THỊ CHÍNH CƠ SỞ 3 6,00 5,64 0,36
285 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGUYỄN THỊ CHÍNH CƠ SỞ 4 15,00 14,1 0,90
286 TRẠM XĂNG DẦU NGUYỄN THỊ CHÍNH - CƠ SỞ 5 12,00 11,28 0,72
287 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ TÂY SƠN 25,00 23,5 1,50
288 DNTN QUỐC BÌNH 18,00 16,92 1,08
289 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TẤN VŨ 15,00 14,1 0,90
290 CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM - ĐH 15,00 14,1 0,90
291 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÚ 10,00 9,4 0,60
292 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÚ TÚ 25,00 23,5 1,50

293 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI
GIA KHIÊM - CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 1

25,00 23,5 1,50

294 CỬA HÀNG XĂNG DẦU MỸ HOÀNG PHÁT 25,00 23,5 1,50
295 CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐỨC HÒA 37,50 35,25 2,25
296 DNTN NGUYỄN VĂN SÁU 25,00 23,5 1,50
297 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HỒNG KHOA 37,50 35,25 2,25
298 CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHÍNH PHƯỚC THÀNH 18,00 16,92 1,08
299 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC MINH 46,50 43,71 2,79
300 CHI NHÁNH 2 - DNTN NGUYỄN THỊ CHÍNH CƠ SỞ 2 37,50 35,25 2,25
301 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 4 PETEC LONG AN 25,00 23,5 1,50
302 DNTN HUỲNH NHUNG 32,00 30,08 1,92
303 CÔNG TY TNHH SX-KD-TM&XNK TH DƯ ĐẶNG 15,00 14,1 0,90
304 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU THÊM LỘC 32,00 30,08 1,92
305 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 73 75,00 70,5 4,50
306 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 34 25,00 23,5 1,50
307 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1 - ĐỨC HÒA 40,00 37,6 2,40
308 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGUYỄN THỊ CHÍNH CƠ SỞ 9 24,00 22,56 1,44

309 CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH HỮU -  CÔNG TY TNHH
TRẠM XĂNG DẦU THIỆN NGA

25,00 23,5 1,50

310 CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHÂU TƯỜNG SỐ 02 48,00 45,12 2,88

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
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Nhiên liệu
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311 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA BÌNH 1 4.000 18,00 16,92 1,08
312 CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRẦN PHÚC NGUYÊN 11,00 10,34 0,66

313 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HIỆP PHÚ - CHI
NHÁNH 1

25,00 23,5 1,50

314 CHI NHÁNH DNTN NGUYỄN THỊ CHÍNH CƠ SỞ 4 - CỬA
HÀNG XĂNG DẦU TÂN PHÚ

15,00 14,1 0,90

315 TRẠM XĂNG DẦU ĐÔNG SÀI GÒN 4 22.000 100 11.500 75,00 70,5 4,50
316 CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN QUY THƯỢNG 20,00 18,8 1,20
317 CHI NHÁNH 4 DNTN TẤN VŨ 2.600 4 23,0 1.575 11,00 10,34 0,66
318 CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU HUỲNH LUÔNG 2.800 3 15,0 2.000 50,00 47 3,00
319 CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠI LỘC LONG AN 2.500 3 10,0 2.000 18,00 16,92 1,08
320 TRẠM XĂNG DẦU CHIẾN THẮNG 1.500 35,0 1.200 30,00 28,2 1,80
321 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 78 15.000 55 200,0 20.000 11,00 10,34 0,66
X HUYỆN ĐỨC HUỆ

322 CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐÔNG THÀNH 16,00 15,04 0,96
323 CỬA HÀNG XĂNG DẦU TOÀN AN 2 12,00 11,28 0,72
324 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 36 20,00 18,8 1,20
325 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 39 32,00 30,08 1,92
326 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 47 13,50 12,69 0,81
327 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 37 32,00 30,08 1,92
328 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 38 32,00 30,08 1,92
329 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU KHÁNH NHÂM 15,00 14,1 0,90
330 CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÙNG VINH 9,50 8,93 0,57
331 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 2 16,00 15,04 0,96
332 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU DIỄM NGỌC 37,50 35,25 2,25
333 DNTN TRẠM XĂNG DẦU MÁCH BẢO 13,00 12,22 0,78
334 DNTN TRỌNG NGHĨA 17,50 16,45 1,05
335 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÚ 6,00 5,64 0,36
336 ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU GỐC RINH 15,00 14,1 0,90
337 DNTN HIỆP SANG 12,00 11,28 0,72
338 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÚ 2 15,00 14,1 0,90
339 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HƯNG THỊNH SỐ 5 25,00 23,5 1,50
340 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HƯNG THỊNH SỐ 3 25,00 23,5 1,50
341 DNTN HOÀNG MỸ ĐẠT 15,00 14,1 0,90
342 DNTN XĂNG DẦU MINH ĐẠT 37,50 35,25 2,25
343 CỬA HÀNG XĂNG DẦU MỸ THẠNH BẮC 12,50 11,75 0,75
344 DNTN NAM HƯNG ĐỨC HUỆ 24,00 22,56 1,44

TT PHẠM VI
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345 DNTN TOẠI NGUYỆN 16,00 15,04 0,96
346 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOÀNG LONG 25,00 23,5 1,50
347 CỬA HÀNG XĂNG DẦU LỘC THÀNH PHÁT 2 25,00 23,5 1,50

348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT VINH - CHI NHÁNH BÌNH HÒA HƯNG

25,00 23,5 1,50

XI HUYỆN THẠNH HÓA
349 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 41 32,00 30,08 1,92
350 CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠNH HÓA 12,50 11,75 0,75
351 CÔNG TY TNHH ÚT ON 8,00 7,52 0,48

352 CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH XĂNG DẦU TUYÊN
NHƠN

20,50 19,27 1,23

353 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU BẢY ĐẸP 5,00 4,7 0,30
354 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀI DŨNG 8,50 7,99 0,51

355 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU GAS ÚT
LƯỢNG

14,00 13,16 0,84

356 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU
NHƠN HÒA

10,00 9,4 0,60

357 TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 6 22,50 21,15 1,35
358 ĐẠI LÝ XĂNG DẦU PHƯỚC TRIỀU 17,50 16,45 1,05
359 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGUYỄN VĂN KHOANH 25,00 23,5 1,50

360 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ LONG VIỆT

12,00 11,28 0,72

361 DNTN TRẠM VẬT TƯ XĂNG DẦU BA NGUYỆN 15,00 14,1 0,90
362 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 20 32,00 30,08 1,92
363 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 12 24,00 22,56 1,44
364 CỬA HÀNG XĂNG DẦU LONG HƯNG PETRO SỐ 9 16,00 15,04 0,96
365 CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHIẾN THẮNG SỐ 05 16,00 15,04 0,96
366 TRẠM XĂNG DẦU NGÃ BA TUYÊN NHƠN 16,00 15,04 0,96
367 TRẠM XĂNG DẦU THẠNH PHÚ 16,00 15,04 0,96
368 CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HUỆ LONG AN 13,00 12,22 0,78
369 CỬA HÀNG XĂNG DẦU GIA MINH 20,00 18,8 1,20
370 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 35 11,00 10,34 0,66
371 CHI NHÁNH DNTN HIẾU PHÚC 20,00 18,8 1,20
372 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU ĐÔNG THUẬN II 37,50 35,25 2,25
373 THANH VY LONG AN 20,00 18,8 1,20

374 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 CHI NHÁNH CÔNG TY
TNHH KD TM XĂNG DẦU THANH BÌNH- MỘC HÓA 1

12,50 11,75 0,75

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



375 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU 9 CÓ 25,00 23,5 1,50
376 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TƯ TRỌN 12,00 11,28 0,72

377 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XĂNG DẦU THẠNH
PHƯỚC PETRO

16,00 15,04 0,96

378 TRẠM XĂNG DẦU THU NGÂN 50,00 47 3,00
XII HUYỆN TÂN THẠNH 0,00 0 0,00
379 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 17 32,00 30,08 1,92
380 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 18 20,00 18,8 1,20
381 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 19 32,00 30,08 1,92
382 CÔNG TY TNHH HƯƠNG THỦY 22,50 21,15 1,35
383 CHI NHÁNH CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHỤC HƯNG 15,00 14,1 0,90
384 CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÁM THANH 3,00 2,82 0,18
385 CÔNG TY TNHH BA QUANG - LONG AN 4,00 3,76 0,24
386 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU THẢO MY 7,50 7,05 0,45
387 DNTN TIỆP KHẮC 4,50 4,23 0,27
388 CÔNG TY TNHH MTV BA QUÂN TÂN NINH 7,50 7,05 0,45
389 DNTN BÉ BA 5,00 4,7 0,30
390 CÔNG TY TNHH MTV CHÍN KHÁNH 5,00 4,7 0,30
391 DNTN HIẾU PHÚC 10,00 9,4 0,60
392 DNTN LINH 15,00 14,1 0,90
393 DNTN MAI THÀNH THÂN 5,00 4,7 0,30
394 CÔNG TY TNHH MTV NĂM TÙNG 21,50 20,21 1,29
395 DNTN NGÔ VĂN TIỀN 7,00 6,58 0,42

396 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU NHƠN HÒA 10,00 9,4 0,60

397 TRẠM XĂNG DẦU PHÚC LỘC 22,50 21,15 1,35
398 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁU TIỀN 10,00 9,4 0,60

399 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU TÂN KIM
NGÂN

11,00 10,34 0,66

400 DNTN TRẠM XĂNG DẦU TUẤN NGỌC 24,00 22,56 1,44

401 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SAO VIỆT -
CỬA HÀNG XĂNG DẦU TUẤN VINH

6,00 5,64 0,36

402 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÀ GIANG 18,00 16,92 1,08
403 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 48 16,00 15,04 0,96
404 CÔNG TY TNHH MTV HAI PHỤNG 12,00 11,28 0,72
405 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TRÀ GIANG 10,00 9,4 0,60
406 DNTN NHẬT LINH - CHI NHÁNH MỸ LINH 40,00 37,6 2,40

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



407 CÔNG TY TNHH MTV DÂN AN PHÁT 10,00 9,4 0,60
408 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HƯNG THỊNH SỐ 1 12,50 11,75 0,75
409 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 60 11,00 10,34 0,66
410 TẤN LẬP 10,00 9,4 0,60

411 CHI NHÁNH BẮC HÒA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN TRÀ GIANG

10,00 9,4 0,60

412 TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 4 11,00 10,34 0,66
413 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HƯNG THỊNH SỐ 2 25,00 23,5 1,50
414 CỬA HÀNG XĂNG DẦU THANH PHONG 11,00 10,34 0,66
415 CÔNG TY TNHH DƯƠNG GIA PHƯỚC THỊNH 9,00 8,46 0,54
416 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 66 30,00 28,2 1,80
417 ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU TÂN THÀNH 10,00 9,4 0,60
XIII HUYỆN MỘC HÓA 0,00 0 0,00
418 DNTN ĐỨC LẬP NGHĨA 10,00 9,4 0,60
419 CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 2 19,00 17,86 1,14
420 TRẠM XĂNG DẦU CẨM HƯỜNG 12,50 11,75 0,75
421 TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 02 11,50 10,81 0,69

422 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 CÔNG TY TNHH NGÔ VĂN
ÚT

15,00 14,1 0,90

423 TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 5 3,00 2,82 0,18
424 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TƯ GÁNH 10,00 9,4 0,60

425 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỒNG ĐỨC
TẠI LONG AN

37,50 35,25 2,25

426 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 26 15,00 14,1 0,90
427 CỬA HÀNG XĂNG DẦU NHỚT NGUYÊN CƯỜNG 16,00 15,04 0,96

428 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 CÔNG TY TNHH NGÔ VĂN
ÚT

12,50 11,75 0,75

429 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TƯ GÁNH - CHI NHÁNH
2

16,00 15,04 0,96

430 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 40 32,00 30,08 1,92
431 CÔNG TY TNHH TRÚC QUỲNH BÌNH THẠNH 12,00 11,28 0,72
432 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 69 20,00 18,8 1,20

433 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG
MẠI XĂNG DẦU THANH BÌNH - MỘC HÓA 1

20,00 18,8 1,20

434 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HAI TÙNG – CHI NHÁNH
BÌNH MINH

10,00 9,4 0,60

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



435 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU NĂM
THƯỞNG

14,00 13,16 0,84

XIV HUYỆN VĨNH HƯNG 0,00 0 0,00
436 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 27 167,50 157,45 10,05
437 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 31 29,00 27,26 1,74
438 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 30 13,00 12,22 0,78
439 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 28 18,50 17,39 1,11

440 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LONG AN TẠI VĨNH HƯNG

25,00 23,5 1,50

441 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOÀNG CHƠN 18,00 16,92 1,08
442 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU NHẬT LINH 40,00 37,6 2,40
443 NHẬT LINH II 150,00 141 9,00
444 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU HOÀNG MINH 35,00 32,9 2,10
445 CHI NHÁNH SỐ 3 DNTN NHẬT LINH 45,00 42,3 2,70
446 CỬA HÀNG XĂNG DẦU BẢY TRƯỜNG 12,50 11,75 0,75
447 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU DUY KHÁNH 9,00 8,46 0,54
448 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOÀNG CHÁNH 20,00 18,8 1,20
449 HOÀNG DANH 37,50 35,25 2,25
450 HỒNG THỦY 40,00 37,6 2,40
451 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGUYỄN VĂN NAM 10,00 9,4 0,60
452 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU SÁU Ý 9,00 8,46 0,54
453 CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÁM MỘNG 52,50 49,35 3,15
454 DNTN THOA CƯỜNG 20,00 18,8 1,20
455 DNTN ÚT NHÂN 8,50 7,99 0,51
456 CHI NHÁNH DNTN XĂNG DẦU HAI  HÙM 3,50 3,29 0,21
457 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 50 37,50 35,25 2,25
458 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 35 24,00 22,56 1,44
459 TRẠM XĂNG DẦU THÁI TRỊ 8,00 7,52 0,48
460 CHI NHÁNH 2 DNTN PHƯỚC CƯỜNG 37,50 35,25 2,25
461 TRẠM XĂNG DẦU CHÙA NỔI 10,00 9,4 0,60
XV HUYỆN TÂN HƯNG
462 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 44 42,00 39,48 2,52

463 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
XĂNG DẦU TMC - CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN HƯNG

16,00 15,04 0,96

464 DNTN LÊ MAI PHƯƠNG 5,00 4,7 0,30
465 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TƯ BUÔL 15,00 14,1 0,90
466 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HẢI TRUNG 24,00 22,56 1,44

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



467 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HIỀN HỒNG 10,00 9,4 0,60
468 CÔNG TY TNHH TÁM DỮNG 12,00 11,28 0,72
469 DNTN XĂNG DẦU HAI HÙM 15,00 14,1 0,90
470 CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU NĂM ĐẾN 20,00 18,8 1,20
471 DNTN NGỌC LỢI 12,50 11,75 0,75

472 CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH MTV NGỌC SANG –
KIẾN TƯỜNG

40,00 37,6 2,40

473 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 45 15,00 14,1 0,90

474 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU NAM SÀI
GÒN TẠI LONG AN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1

34,00 31,96 2,04

475 CÔNG TY TNHH HAI HẬN 8,00 7,52 0,48
476 CHI NHÁNH SỐ 4 DNTN NHẬT LINH 12,50 11,75 0,75
477 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 62 25,00 23,5 1,50

478 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KK PETRO
TẠI LONG AN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 32

10,00 9,4 0,60

479 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KK PETRO
TẠI LONG AN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 34

22,50 21,15 1,35

480 CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN HƯNG 28,50 26,79 1,71

481 CÔNG TY TNHH NHẬT LINH LONG AN - CHI NHÁNH
MỸ LINH 2

15,00 14,1 0,90

482 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TẤN PHÁT TÀI 12,00 11,28 0,72
483 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOÀNG GIA 5 25,00 23,5 1,50
484 DNTN Đại lý xăng dầu Rạch Kiến 10
485 Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình 1260
486 Công ty CP Kinh doanh và Phân phối Gas Thành Tài 2200
487 Công ty TNHH MTV TM DV VT Xăng dầu Quốc Minh 324
488 Công ty CP MT Gas 1300
489 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Vạn Lộc SG 50
490 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Vạn Lộc SG 92,5
491 Công ty TNHH Huy Khang 80

Tổng cộng: 491 cửa hàng đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ công tác
phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 0 60.500 59.033 441 - 119.050 5.317 11.000 10.352 674

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm Nước uống
đóng chai

Nhiên liệu

Lương
khô Mì tôm Gạo Thực

phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

gói thùng tấn tấn kg thùng tấn m3 m3 m3



Phụ lục 15:
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÓNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP TỈNH LONG AN

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-PCTT ngày      tháng      năm 2021 của  Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Long An)

TT Địa phương Dưới đại học Trình độ
đại học

Trên đại học
Tổng Kinh nghiệm

trên 10 năm
Kinh nghiệm 5

đến 10 năm Ghi chúĐài tạo
trong nước

Đào tạo
nước ngoài

I Cấp tỉnh 2 12 1 15 11 4
II Cấp huyện 0 53 0 0 52 49 3
1 Tân Hưng 0 3 0 0 3 3 0
2 Vĩnh Hưng 0 3 0 0 3 3 0
3 Thị xã Kiến Tường 0 3 0 0 3 3 0
4 Mộc Hóa 0 5 0 0 5 5 0
5 Tân Thạnh 0 3 0 0 3 3 0
6 Thạnh Hóa 0 4 0 0 4 4 0
7 Đức Huệ 0 3 0 0 3 2 1
8 Đức Hòa 0 3 0 0 3 3 0
9 Thủ Thừa 0 4 0 0 4 2 2
10 Bến Lức 0 3 0 0 3 3 0
11 Cần Đước 0 3 0 0 3 3 0
12 Cần Giuộc 0 5 0 0 5 5 0
13 Tân Trụ 0 4 0 0 4 4 0
14 Châu Thành 0 3 0 0 3 3 0
15 Thành phố Tân An 0 4 0 0 3 3 0

Tổng cộng 2 65 1 0 67 60 7



Phụ lục 16
 THỐNG KÊ CÁC TRẬN SẠT LỞ ĐẤT LỚN ĐÃ XẢY RA TỪ NĂM 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-PCTT ngày      tháng      năm 2021 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Long An)
1. Thông tin về các trận sạt lở đất xảy ra từ năm 2016-2020

STT Vị trí sạt lở

Thời gian xảy
ra

(Ngày/tháng/
năm)

Địa điểm (Ấp, xã,
huyện) Nguyên nhân chính Ảnh hưởng đến người dân và Phát triển

KT-XH Nguy cơ xảy ra tiếp

I Năm 2016

1
Sạt lở cặp sông Vàm Cỏ
Tây (cách bến đò Ái Ngãi
khoảng 50 m)

2016 xã Bình Tịnh, huyện
Tân Trụ

Chiều dài khoảng 40 m, sâu vào phía
bờ 6 - 10 m, đất bị sạt lở có độ dốc
lớn, độ sâu sạt lở khoảng 4 - 6 m so
với mặt đất tự nhiên

Tình trạng sạt lở đang tiếp tục đe dọa
đến tính mạng và tài sản của người
dân trong khu vực, hiện điểm sạt lở chỉ
còn cách móng nhà hộ ông Trương
Văn Hai khoảng 5 m. Ngoài ra, tại
khu vực này đang xuất hiện thêm vết
nứt với chiều dài khoảng 30m (hộ ông
Cao Văn Đông) có khả năng tiếp tục
xảy ra sạt lở trong thời gian tới. Ước
thiệt hại khoảng 20 triệu đồng

Khu vực này hiện
nay đã ổn định

2
Sạt lở khu vực ven sông Vàm
Cỏ Tây

2016
ấp Voi Đình xã Thủy
Đông của huyện
Thạnh Hóa

Khu vực Có 2 điểm bị sạt lở và 3
điểm bị rạn nứt, sụt lún từ 0,2 - 0,5 m
có thể gây ra sạt lở trên diện rộng,
gây ảnh hưởng đời sống nhiều hộ
dân ở địa phương

Ảnh hưởng đến dân sinh

3

Sạt lở bờ sông Rạch Cát một
đoạn cách đê bao Rạch Cát
khoảng 100 m, một đoạn gần
ngã 3 sông Rạch Cát và kênh
Nước Mặn.

2016
Xã Long Hựu Đông,
huyện Cần Đước

Có 02 điểm sạt lở cách nhau 15 m,
chiều dài mỗi đoạn sạt lở khoảng 150
m, sâu vào phía bờ khoảng 10m, đất
bị sạt lở thẳng đứng có độ dốc rất lớn

Ảnh hưởng đến dân sinh

II Năm 2017

1 Sạt lở bờ sông Rạch Cát 2017
Ấp Chợ, xã Long Hựu

Đông, huyện Cần
Đước

Chiều dài sạt lở khoảng 30m, sạt lở
sâu vào trong 10 m, tại đây đang
xuất hiện vết nứt dài khoảng 20m

Ảnh hưởng đến dân sinh trong khu
vực Đang còn tiếp diễn



2 Sạt lở Khu vực Cống, đập
Trị Yên 22/8/2017 ấp Trị Yên, thị trấn

Cần Giuộc

Vị trí hạ lưu Cống Trị Yên đã xảy ra
sạt lở đất bờ sông Trị Yên. Chiều dài
đoạn sạt lỡ khoản 35m, lấn vào đất
liền khoản 3m

Sạt lở đã làm sập phần nhà tạm của hộ
Ông Lê Kim Sang. Diện tích đất bị sạt
lở khoản 105 m2.; giá trị tài sản thiệt
hại ước tính: 150 triệu.

 Đã ổn định

3 Sạt lở Khu vực cặp Sông
Rạch Dừa 7/2017  ấp Long Bào, Xã

Phước Lại
sạt lở một đoạn khoảng 100m, lấn
sâu vào đất liền khoản 4m

Sạt lở đã làm sập 01 căn nhà bán kiên
cố của Bà Huỳnh Thị Kim Thoa. Diện
tích đất bị sạt lở khoản 400m2.; giá trị
tài sản thiệt hại ước tính: 220 triệu

Vẫn còn tiếp diễn

4
Sạt lở Khu vực Cặp Sông
Rạch Ván (cầu rạch Ván –
ĐT.826B),

2017
Ấp 3, xã Phước Vĩnh

Tây, huyện Cần
Giuộc

Chiều dài sạt lở 52m, sạt sâu vô
trong 5 - 6m, chiều sâu 5m. Đang
xuất hiện một vết nứt rộng từ 3 -
10cm, dài hơn 10m

Sạt lở gần hết lối đi chung của 5 hộ
dân sống phía bên trong, Đang theo dõi

5
Sạt lở Khu vực cặp rạch
Ông Chuồn (Gần Cầu Ông
Chuồn)

8/2017
Ấp 2, xã Phước Vĩnh

Tây, huyện Cần
Giuộc

Sạt lở một đoạn khoảng 100m, lấn
vào đất liền khoản 5 m.

Sạt lở đã ảnh hưởng sập 01 căn nhà
kiên cố của hộ Phan Thị Kim Cúc và
01 căn nhà bán kiên cố của hộ Ông
Nguyễn Văn Mười. Diện tích đất bị sạt
lở khoản 500 m2.; giá trị tài sản thiệt
hại ước tính: 770 triệu.

Đã ổn định

6 Sạt lở Khu vực cặp sông
Cần Giuộc 2012-2017 Ấp 4, xã Long Hậu,

huyện Cần Giuộc

Đây là đoạn thường xuyên xảy ra sạt
lở, đoạn này có chiều dài khoảng
400m

 Từ năm 2012 đến 2017 tại khu vực
này đã xảy ra 11 vụ sạt lở lớn làm sập
đổ hoàn toàn 11 nhà dân xuống sông
Cần Giuộc (năm 2012 có 06 căn, 2015
có 01 căn và năm 2017 có 4 căn) khu
vực này có, khoảng 300 hộ dân sinh
sống ven sông, nguy cơ sạt lở ngày
càng nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến
tài sản và tính mạng của người dân,
trong đó có đoạn 300m đã bị sạt lở
nặng. Hiện nay trong khu vực này có
trên 60 hộ có nguy cơ sạt lở tiếp.

Hiện tại khu vực này
đang triển khai thi

công kè chống sạt lở

STT Vị trí sạt lở

Thời gian xảy
ra

(Ngày/tháng/
năm)

Địa điểm (Ấp, xã,
huyện) Nguyên nhân chính Ảnh hưởng đến người dân và Phát triển

KT-XH Nguy cơ xảy ra tiếp



7
Sạt lở Khu vực cặp sông
Rạch Dừa (gần Cầu Rạch
Dừa)

2017 Ấp 1, xã Long Hậu,
huyện Cần Giuộc

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 50
m, sạt lở đã lấn sâu vào đất liền
khoảng 2,5m

Sạt lở chưa gây ảnh hưởng về nhà ở và
vật kiến trúc; diện tích đất bị sạt lở
khoảng 125 m2; giá trị tài sản thiệt hại
ước khoảng 60 triệu đồng.

Đã ổn định

8
Sạt lở bờ Sông Vàm Cỏ Tây
(khu vực Vĩnh Đá Hàn -
Đường Lê văn Tưởng)

2017
 Ấp Đạo Thạnh, xã
Hướng Thọ Phú,

Thành phố Tân An

Nguyên nhân sạt lở do dòng chảy
xoáy mòn đất, tạo hàm ếch ăn sâu
vào trong tuyến đê bao sông Vàm Cỏ
Tây (Đường Lê Văn Tưởng) gây sạt
lở chiều dài 300m

Khu vực hiện có có khoảng 27 hộ dân
sinh sống trong vùng nguy hiểm,

Đang chuẩn bị triển
khai thi công Kè chống

sạt lở

III Năm 2018

1
 Sạt lở đê sông Bến Lức
(đoạn từ kênh Phước Tú đến
rạch Cây Trôm)

2018 xã Thanh Phú,
huyện Bến Lức

Sạt lở theo từng đoạn, phạm vi sạt lở
từ 15 đến 40 m do ảnh hưởng của
dòng chảy và triều cường

Ảnh hưởng đến dân sinh Đang theo dõi

2
Sạt lở Đê Nam Xáng Lớn
(đoạn từ ĐT 830 - Kênh 10
Kẽm đến  Ranh TP.HCM)

2018 xã Lương Hòa,
huyện Bến Lức

Sạt lở theo từng đoạn, phạm vi sạt lở
từ 15 đến 25 m Ảnh hưởng đến dân sinh Sạt lở xảy ra hàng năm

3 Sạt lở tại bờ kênh Xáng
Lớn, ấp 5A, xã Lương Bình 2018 xã Lương Bình, Bến

Lức
Sạt lở theo từng đoạn, phạm vi sạt lở
từ 15 đến 25 m Ảnh hưởng đến dân sinh Sạt lở xảy ra hàng năm

4
Sạt lở sông Bến Lức (đoạn
từ cầu An Thạnh đến Rạch
Vịnh)

2018 xã An Thạnh, huyện
Bến Lức Chiều dài sạt lở khoảng 500m, sạt lở lấn sâu đến tận nhà dân, địa

phương

đã nhiều lần gia cố
nhưng vẫn chưa đảm

bảo an toàn

5
Sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây,
đoạn từ bến đò Tham Nhiên
đến Rạch Tham Nhiên

2018 xã Đức Tân, huyện
Tân Trụ Chiều dài sạt lở khoảng 700m

tổng số hộ dân sinh sống trong khu
vực sạt lở từ 70 - 80 hộ; trong đó có
khoảng 4-5 hộ dân bị ảnh hưởng trực
tiếp. Sạt lở gây một số thiệt hại các
đầm tôm, ao cá nhưng không thiệt hại
về nhà cửa

Đang theo dõi

6
Sạt lở đoạn từ Cống Thôn
Thành đến bến phà Tham
Nhiên

2018 xã Đức Tân, huyện
Tân Trụ Chiều dài sạt lở khoảng 700 - 800 m

tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 5
- 7 hộ, chủ yếu sạt lở các đầm tôm, ao
cá, không có thiệt hại nhà cửa

Hiện tại vẫn đang tiếp
diễn

STT Vị trí sạt lở

Thời gian xảy
ra

(Ngày/tháng/
năm)

Địa điểm (Ấp, xã,
huyện) Nguyên nhân chính Ảnh hưởng đến người dân và Phát triển

KT-XH Nguy cơ xảy ra tiếp



7

Sạt lở đoạn hợp lưu hai
sông Vàm Cỏ Đông - Vàm
Cỏ Tây, khu vực Miễu Ông
Bần Quỳ

2018
ấp Nhựt Long, xã
Nhựt Ninh, huyện
Tân Trụ

Mức độ sạt lở rất lớn ăn sâu vào đất
liền từ 10 đến 15 mét dọc theo 2
hướng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm
Cỏ Tây, chiều dài sạt lở khoảng 100
-200 mét

Ảnh hưởng đến khu di tích Miễu Ông
Bần Quỳ

Đang chuẩn bị triển
khai thi công Kè chống

sạt lở

8

Sạt lở khu vực cặp kênh
Dương Văn Dương nối với
Quốc lộ 62 (Quốc lộ N2 nối
dài)

06/2018  Ấp 2, xã Thủy Tây,
huyện Thạnh Hoá Vị trí sạt lở, sụt lún đất cặp bờ kênh Dương Văn Dương với Quốc lộ  62 tại lý trình K65+040 đến K65+266 (Đoạn từ Ngã 3 Tuyên Nhơn đến Cầu Bún Bà Của), tổng chiều dài bị rạn nứt 266m, vết nứt có chỗ rộng khoảng 20 cm, sụp lún sâu khoảng 80cm so với hiện trạng ban đầuTổng số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp khoảng 27 hộ dân và 6 trụ điện trung thế (trong đó có 6 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhà cửa bị hư hỏng nặng và 6 trụ điện trung thế, ngành điện đang tiến hành di dời).

Khu  vực  này  đã  có
kế  hoạch  chuẩn  bị
làm Kè chống sạt lở,
tuy  nhiên  hiện  nay
bơ Kênh Dương văn
dương ấp 1 đến Ấp 4
xã  Thuỷ Tây xảy  ra
sạt lở từng đoạn gây
mất  an  toàn  cho
người  dân sinh sống
trong khu vực

9 Sạt lở ven sông Vàm Cỏ
Tây 2018

ấp Rạch Chanh, xã
Lợi Bình Nhơn, thành
phố Tân An

Khu vực bị sạt lở do cửa cống Rạch
Chanh mở nước chảy xiết đã xoáy
mòn làm sạt lở đất với chiều dài sạt
lở khoảng 500m

Trong khu vực có 08 hộ dân sinh sống
nằm cặp khu vực cống Rạch Chanh, có
nguy cơ mất an toàn

Đang theo dõi

IV Năm 2019

1
Sạt lở bờ sông Hàn tại đoạn
cuối đê Bà Kiểu - Mương
Chài

2019 xã Phước Lại, huyện
Cần Giuộc

Chiều dài sạt lở khoảng 500m (sạt lở
nghiêm trọng), rộng từ 3 - 10 m

Trong khu vực sạt lở có 16 hộ dân sinh
sống, tuy nhiên trong năm 2018 sạt lở
đã làm 02 căn nhà bị ảnh hưởng nặng
đã phải di dời đi nơi khác, 04 hộ khác
cũng bị ảnh hưởng và đã tự di dời vô
phía trong để đảm bảo an toàn

Khu vực đặc biệt
nguy hiểm, sạt lở
vẫn đang tiếp diễn

2 Sạt lở bờ sông Cần Giuộc 2019
Ấp Phước Thới, xã
Phước Lại, huyện Cần
Giuộc

Đoạn sạt lở dài khoảng 40 m, sụt lún
độ sâu từ 0,5 đến 1 m, sạt lở lấn sâu
vào đất của dân từ 10 - 15 m,

Sạt lở đã làm 01 căn nhà bị ảnh hưởng
nặng nề, trong khu vực có khoảng 10
hộ dân sinh sống.

Hiện đang chuẩn bị
triển khai thi công
tuyến kè chống sạt lở
để bảo vệ các hộ dân
và đình Phước Thới

STT Vị trí sạt lở

Thời gian xảy
ra

(Ngày/tháng/
năm)

Địa điểm (Ấp, xã,
huyện) Nguyên nhân chính Ảnh hưởng đến người dân và Phát triển

KT-XH Nguy cơ xảy ra tiếp



3 Sạt lở 02 bên bờ Kênh
Nước Mặn 2019

ấp Chợ xã Long Hựu
Đông, ấp Long Hưng
xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước.

Do dòng chảy thay đổi, các phương
tiện giao thông thủy thường xuyên
qua lại với lưu lượng lớn, hàng ngày
có cả ngàn lượt sà lan, xuồng, tàu
chở hàng từ các tỉnh miền Tây lên
TP.HCM và ngược lại làm sóng đánh
dập vào hai bên bờ, ngày càng khoét
sâu, tạo hàm ếch dẫn đến sạt lở, sụp
lún trên

Sạt lở đã làm mất hàng nghìn m3 đất,
gây xói mòn, sụp lún đường đi và có
khả năng đe dọa đến các hộ dân sinh
sống trong khu vực ấp Chợ, xã Long
Hựu Đông; tại xã Long Hựu Tây, sạt
lở đã làm 02 căn nhà bị đổ sập hoàn
toàn và cuốn trôi khoảng 80m2 đất
xuống bờ kênh Nước mặn, rất may
không có thiệt hại về người. Hàng năm
khu vực này đã được người dân gia cố
tạm thời bằng cách đỗ đal, cừ kè dọc
bờ kênh nhưng vẫn không giải quyết
triệt để

Khu vực này đang
triển khai thi công
Kè chống sạt lở

4 Sạt lở khu vực đê bao ven
sông Bến Lức 2019 Ấp 3, ấp 4, xã Thanh

Phú, huyện Bến Lức

Hiện nay trên tuyến đê có 09 đoạn bị
sạt lở, sụt lún nặng, tổng chiều dài
sạt lở, sụt lún khoảng 400m.  Nguyên
nhân: Khi triều cường dâng cao gây
ngập, tràn đê khoảng 0,3 m và tràn
vào nhà dân, cản trở đi lại khó khăn
của các hộ dân trong đê. Khu vực có
đáy sông rất sâu do trước đây dự án
WB5 của ngành giao thông đầu tư
nạo vét luồng rạch, tuyến đê không
có lưu không và độ dốc mái rất lớn
nên nguy cơ sạt lở rất cao ảnh hưởng
đến nhiều diện tích và dân cư phía
bên trong đê.

Trong khu vực đê bị sạt lở, sụt lún có
khoảng 400 hộ dân sinh sống và 250
ha đất sản xuất lúa và hoa màu.

Đang tiếp diễn

STT Vị trí sạt lở

Thời gian xảy
ra

(Ngày/tháng/
năm)

Địa điểm (Ấp, xã,
huyện) Nguyên nhân chính Ảnh hưởng đến người dân và Phát triển

KT-XH Nguy cơ xảy ra tiếp



5 Sạt lở bơ ̀sông Vàm Cỏ Tây 25/6/2019 ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ
Lạc, huyện Thủ Thừa 

Chiều dài sạt lở khoảng 30 m, đất sạt
lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng
xuống đấy sông khoảng 5 m (dạng
hàm ếch), chiều rộng sạt lở sâu vào
phía bờ khoảng 15 m. Nguyên nhân
sạt lở, sụp lún: do khu vực thuộc
đoạn sông cong lõm, địa chất yếu kết
hợp dòng chảy tác động trực tiếp
xuất hiện hàm ếch gây sạt lở làm sụp
nền đất bên trên.

Sự cố sạt lở đất làm cuốn trôi 2.000
m3 đất của hộ ông Ngô Văn Soạn
xuống sông và một số cây trồng trên
đất, sạt lở không bị thiệt hại về người,
nhà ở. Ngoài ra trong khu vực sạt lở có
02 căn nhà (cách mé sạt lở còn khoảng
30m) và một ngôi chùa cách me ́sông
còn khoảng 20 m (chùa Hòa Bình đã
được kè bê tông cốt thép).

Khu vực đã được gia
cố

6 Sạt lở khu vực cặp ven sông
Vàm Cỏ Tây 11/7/2019

ấp  8,  xã  Phước  Tân
Hưng,  huyện  Châu
Thành 

Do đất nền mềm yếu và ảnh hưởng
của thay đổi dòng chảy,  tạo hàm ếch
dẫn đến sạt lở.

Khu vực xảy ra sạt lở làm sập một căn
nhà sau chứa vật tư thức ăn thủy sản
của doanh nghiệp Hoàng Đệ, chiều dài
sạt lở khoảng 50m, chiều rộng 6 m và
khả năng còn ăn sâu vào đất liền.

Đang theo dõi

7 Sạt  lở  nghiêm trọng  tại  bờ
sông Vàm Cỏ Tây 

27/5/2019 Khu vực Xóm Lở, ấp
Rạch  Chanh,  xã  Lợi
Bình Nhơn, thành phố
Tân An

Qua khảo sát thực tế, tình trạng sạt lở, sụp lún nhà dân do ảnh hưởng của dòng chảy mạnh gây xói lở, tạo hàm ếch.Làm sập hoàn toàn 07 căn nhà dân xuống sông Vàm Cỏ Tây; mức độ sạt lở rất lớn ăn sâu vào đất liền từ 8 đến 10 mét dọc theo tuyến đường dân sinh, lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông khoảng 9 mét, chiều dài khu vực bị ảnh hưởng sạt lở trực tiếp khoảng 300 mét. Hiện tại, trong vùng bị ảnh hưởng sạt lở trực tiếp có khoảng trên 30 hộ dân đang sinh sống đang rất hoang mang lo lắng (các hộ dân này sinh sống ở đây lâu đời, đã cất nhà kiên cố). Đang  thi  công  Kè
chống sạt lở8 Sạt  lở  khu  vực  gần  cống

Rạch Chanh
19/6/2019 Ấp  Rạch  Chanh,  xã

Lợi  Bình  Nhơn,  TP
Tân An

Qua khảo sát thực tế, tình trạng sạt lở, sụp lún nhà dân do ảnh hưởng của dòng chảy mạnh gây xói lở, tạo hàm ếch.Sự cố sụt lún làm rạn nứt 05 căn nhà liền kề (nhà bếp và công trình phụ), có nguy cơ sạt lở xuống kênh tại khu vực cống Rạch Chanh. Đang theo dõi
9 Sạt lở khu vực Vịnh đá Hàn 19/7/2019 ấp  Thuận  Đạo,  xã

Hướng  Thọ  Phú,
thành phố Tân An

Do ảnh hưởng của dòng chảy kết hợp với đoạn sông cong lõm, đất mềm yếu và thường xuyên có tàu thuyền neo đậu dẫn đến sạt lở, chiều dài sạt lở khoảng 200m, tạo hàm ếch (độ sâu gần bờ từ 14 – 17 m), sạt sâu về phía gần bờ 20m so với bờ sông hiện trạng, rất may chưa ảnh hưởng đến nhà dân. TKhu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở, xuất hiện một vết nứt dài 6m, rộng 2cm; vết nứt cách mé sông 2m và cách nhà dân 3m. rong khu vực hiện có 07 hộ dân và 01 kho trung chuyển lúa gạo của doanh nghiệp Dương Vũ.Đang  chuẩn  bị  thi
công Kè chống sạt lở10 Sạt lở khu vực Kênh 28 cặp

Đường  tỉnh  831(đoạn  từ
Ngã  3  Long  Khốt  sát  với
cầu dây Vĩnh Bình bắt  qua
kênh  28  đến  hướng  về  thị
trấn Vĩnh Hưng), 

20/8/2019 xã  Vĩnh  Bình,  huyện
Vĩnh Hưng

Qua khảo sát thực tế, tình trạng sạt lở, sụt lún bờ Kênh 28 cặp ĐT 831 theo hướng thẳng đứng, nhận định nguyên nhân ban đầu do nền đất tại khu vực này là nền đất yếu.Sự cố sụp lún đất trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi kênh 28, với chiều dài sụp lún khoảng 62,5m; có chỗ vết nứt rộng từ 20- 30 cm, sâu từ 50-75 cm so với hiện trạng ban đầu. Trong khu vực không có hộ dân sinh sống, tuy nhiên ảnh hưởng của sụp lún đất có khả năng tác động nghiêm trọng đến tuyến đường ĐT831 và gây ra sạt lở lớn làm mất an toàn đối với các phương tiện giao thông khi lưu thông qua lại trong khu vực này. Đã xử lý gia cố lại
V Năm 2020
1 Sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây 26/02/2020 Ấp  Bình  Thạnh,  xã

Nhựt  Ninh,  huyện
Tân Trụ

Đất sạt lở tạo thành dốc thẳng đứng, hình thành hàm ếch và đang tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao; chiều dài sạt lở khoảng 40m, chiều rộng khoảng 10 – 12 m, độ sâu khoảng 10m tính từ mặt đất hiện trạng đến đáy sông; Vị trí sạt lở này nằm trong khu vực đoạn sông cong lõm, chịu tác động của dòng chảy đáy nên nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở sẽ rất phức tạp và khó đoán. Nguy cơ trước mắt, sạt lở sẽ tiếp tục làm sụp đổ nhà vệ sinh, 02 bể nước và 01 chuồng vịt cặp mé sông.Mức độ thiệt hại: Sạt lở đã làm cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất và một số cây trồng như dừa nước, cây bần cặp mé sông xuống sông Vàm Cỏ Tây. Trong vùng sạt lở hiện có 01 hộ dân đang sinh sống (nhà có 02 người ở, chủ hộ bà Đỗ Thị Sánh, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ); vết sạt lở mới đã tiến sát nhà tắm, chuồng nuôi của gia đình và chỉ còn cách nhà ở (01 nhà tường kiên cố, 01 nhà lá sát vách) khoảng 6,0 m. Trước đây, trong khu vực gần vị trí sạt lở mới đã xảy ra 01 vụ sạt lở nhưng chủ hộ đã dùng cừ tràm khoảng 7m để gia cố, xử lý và đã đảm bảo an toàn. Đang theo dõi
2 Sạt  lở  khu  vực  cống  Nhựt

Tảo  và  khu  vực  sông  Cầu
Trắng

28/02/2020 Xã Bình Trinh Đông,
huyện Tân Trụ

Nguyên nhân: Do các tuyến kênh, rạch bị cạn nước, cao độ đáy kênh sâu làm chênh lệch cao độ giữa mặt đường và mực nước ngoài sông, ngoài ra do tuyến đường có nền địa chất yếu, các công trình hạ tầng nằm sát bờ sông, tải trọng lớn nên gây ra sụp lún sạt lở đất. Qua khảo sát chiều dài sạt lở tại khu vực cống Nhựt Tảo 30 m, ăn sâu vào đất liền 10m; sạt lở tại khu vực sông Cầu Trắng dài hơn 10mĐã gia cố khắc phục
3 Sạt lở bờ rạch Cây Sáo 29/02/2020 Xã  Quê  Mỹ  Thạnh,

huyện Tân Trụ
Do chênh lệch giữa mực nước dưới kênh và ao nuôi cá của người dân sát mé sông nên gây ra áp lực tải trọng làm sụp lún, sạt lở đất.Qua khảo sát thực tế, chiều dài sạt lở khoảng 20 m làm thiệt hại 02 ao cá của người dân trị giá khoảng 500 triệu đồng.Đã gia cố khắc phục

4 Sạt  lở  bờ  sông  Tấn  Đức,
thuộc  hệ  thống  sông  Nhật
Tảo 

29/02/2020 Ấp  3,  xã  Lạc  Tấn,
huyện Tân Trụ

Nguyên nhân: Do chênh lệch giữa mực nước dưới kênh và ao nuôi cá của người dân sát mé sông nên gây ra áp lực tải trọng làm sụp lún, sạt lở đất.Qua khảo sát thực tế, chiều dài sạt lở gần 50 m, độ sâu 6m làm cắt đứt đường giao thông đi lại của người dân trong vùng và thiệt hại 02 ao cá của người dân.Đã gia cố khắc phục

5 Sạt lở cặp bờ sông Vàm Cỏ
Tây 22/3/2020

Ấp  Vườn  Xoài,  xã
Thuận  Nghĩa  Hòa,
huyện Thạnh Hóa 

Qua khảo sát thực tế, tình trạng sạt
lở, sụp lún nhà dân do ảnh hưởng
của dòng chảy mạnh gây xói lở, tạo
hàm ếch.

Qua khảo sát thực tế, sạt lở tại vị trí đất cặp bờ sông Vàm Cỏ Tây. Sụp lún và rạn nứt với chiều dài khoảng 50m, chiều rộng từ mép sông VCT đến vị trí sạt lở khoảng 12 m, sụp lún sâu từ 0,8 – 1m so với hiện trạng ban đầu; sạt lở ảnh hưởng đến phần sân của 02 hộ dân và có khả năng ảnh hưởng đến nhà ở. Đang theo dõi
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6
Sạt lở cặp bờ sông Vàm
Cỏ Tây  

06/5/2020 Ấp 1,   xã  Mỹ Thạnh,
huyện Thủ Thừa

Do khu vực thuộc đoạn sông cong
lõm, địa chất yếu kết hợp dòng chảy
tác động trực tiếp xuất hiện hàm ếch
gây sạt lở làm sụp nền đất bên trên.

Sự cố sạt lở đã xảy ra làm cuốn trôi hàng nghìn m3 đất của hộ ông Nguyễn Văn Năm xuống sông và một số cây trồng trên đất, sạt lở không gây thiệt hại về người và nhà ở. Hiện tại trong khu vực sạt lở có 01 căn nhà tường kiên cố với 05 nhân khẩu sinh sống (cách mé sạt lở còn khoảng 13m). Chiều dài sạt lở khoảng 45 m, đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông khoảng 7 m (dạng hàm ếch), chiều rộng sạt lở sâu vào phía bờ khoảng 10 m. Ước thiệt hại khoảng 3.150 m3 đất trôi xuống sông.  

Dự báo khả năng sạt
lở có thể tiếp tục xảy
ra  do  vẫn  còn  vết
nứt, khu vực sạt lở là
đất mềm yếu, không
có cây trồng giữ đất.

7 Sạt lở bờ kênh Nước Mặn 09/5/2020 ấp Chợ, xã Long Hựu
Đông,  huyện  Cần
Đước

Do tác động của dòng chảy, phương tiện thủy lưu thông qua lại thường xuyên trên kênh khiến sóng đập vào bờ, dẫn đến ngày càng khoét sâu gây sạt lở, sụp lún. Vị trí sạt lở bờ kênh cách Cầu Kênh Nước Mặn khoảng 200m về hướng sông Rạch Cát, làm ảnh hưởng đến phần đất của hộ dân Phạm Văn Chính. Chiều dài sạt lở khoảng 20m, lấn sâu vào bờ khoảng 4 m, hiện tại đang có rảnh nứt có nguy cơ sạt lở tiếp khoảng 50m. Sạt lở đã làm hư hại hoàn toàn lối đi công cộng cặp bờ kênh, một phần sân trước của nhà ông Phạm Văn Chính.Đang  thi  công  Kè
chống sạt lở

8 Sạt lở bờ kênh 30/4 và cầu
liên ấp thuộc ấp 2A-2B 27/8/2020 xã  Tân  Ân,  huyện

Cần Đước

Nguyên nhân sạt lở, sụt lún: là do
ảnh hưởng của việc tiêu thoát nước
mưa vào những ngày mưa nhiều, kết
hợp cống Bến Trễ mở để điều tiết
nước và cống Cầu Chùa được đầu tư
mới với khẩu độ lớn; đặc biệt đoạn
ngay cầu 30/4 do trụ cầu khi được
đầu tư xây dựng không xuôi thuận
theo tuyến kênh nên hướng dòng
chảy xoáy vào bờ kênh gây nguy cơ
sạt lở rất cao.

Sạt lở một đoạn bờ kênh chiều dài khoảng 41m, độ sâu sụt lún từ 0,6- 0,7 m, dạng hàm ếch và làm xuất hiện vết nứt trên mặt đường bê tông trên bờ kênh, có nguy cơ  sạt lở mặt đường gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường. Ngoài vị trí sạt lở trên, hiện còn nhiều điểm trên bờ kênh cũng có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đặc biệt vị trí tại cầu 30/4.Đã gia cố xử lý

9 Sạt  lở  bờ  sông  Vàm  Cỏ
Đông

10/9/2020 xã  Bình  Hòa  Nam,
huyện Đức Huệ

Do tác động của dòng chảy, khu vực thuộc đoạn sông cong lõm, địa chất yếu kết hợp dòng chảy tác động trực tiếp xuất hiện hàm ếch gây sạt lở.Vị trí sạt lở nằm tại khu vực Đoạn nhà bà Nguyễn Thị Kim Bạch, ông Nguyễn Văn So, gồm có: Đoạn 1: Vị trí tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Bạch (gần kênh Rạch Mương), chiều dài 120m, rộng từ 5-6m; Đoạn 2: Đoạn nhà ông Việt, chiều dài khoảng 120m, chiều rộng 6m.Đã gia cố xử lý
10 Sạt lở bờ đê Kênh Bà Đỏ 23/9/2020 Ấp An Hòa 2 xã Bình

An và Ấp An Hòa 3,
thị  trấn  Thủ  Thừa,
huyện Thủ Thừa

Do khu vực thuộc đoạn kênh cong lõm, tốc độ dòng chảy lớn tác động trực tiếp vào bờ, kết hợp địa chất yếu nên xuất hiện hàm ếch gây sạt lở bờ kênh phía trên.Sạt lở xảy ra nhiều đoạn tại bờ đê kênh Bà Đỏ thuộc địa bàn thị trấn Thủ Thừa và Ấp An Hòa 2, xã Bình An, huyện Thủ Thừa với tổng chiều dài khoảng 422 m, lấn sâu vào bờ đê trung bình từ 3 – 5m và làm hư hỏng 2 cống thoát Vẫn còn tiếp diễn dù
đã gia cố nhiều lần11 Sụp  lún  tại  Kè  thị  trấn

Thạnh Hóa
10/9/2020 thị  trấn  Thạnh  Hóa,

huyện Thạnh Hóa
Do tác động của dòng chảy, tàu thuyền neo đậu nhiều làm sụt lúnVị trí tại cống thoát nước tiếp giáp sông Vàm Cỏ Tây bị sụp lún tạo thành hố sâu (chiều dài 4 m, chiều rộng 2m, chiều sâu 1 m) và hư hỏng một số thanh lang cang bảo vệ KèĐã gia cố xử lý

Tổng cộng giai đoạn từ 2016-2020 đã xảy ra 41 trường hợp sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An
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